
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:         /SKHCN-PTCN&ĐMST 

V/v thông tin văn bản quy phạm dùng 

công nhận sáng kiến; đánh giá, công 

nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến và hướng dẫn bổ 

sung hồ sơ sáng kiến 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 An Giang, ngày     tháng    năm 2025 
 

 

 

 
Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Phòng Văn hoá - Xã hội các xã, phường, đặc khu; 

- Công ty TNHH Cấp thoát nước Kiên Giang; 

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang. 

 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc áp dụng quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành trước ngày 01/7/2025 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Theo đó hiện nay trình tự đề nghị công nhận sáng kiến; đánh giá, công nhận 

hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang 

được thực hiện theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của UBND 

tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp 

nhận 597 sáng kiến được đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi 

ảnh hưởng cấp tỉnh/toàn quốc, trong đó (596 sáng kiến đề nghị cấp tỉnh, 01 sáng kiến 

đề nghị công nhận toàn quốc).  

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 Quyết định số 35/2024/QĐ-

UBND: 

“2. Sáng kiến được đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây và được chấm đạt theo 

Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này: 

a) Sáng kiến đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh, các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

tương đương công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng ở cơ sở; 

b) Sáng kiến đã được áp dụng trong phạm vi từ 02 đơn vị khác liên quan trở 

lên trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường (có tài liệu minh 

chứng và xác nhận của đơn vị áp dụng). 

 3. Sáng kiến được đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

trên toàn quốc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây và được chấm đạt theo Phụ lục 3 

ban hành kèm theo quyết định này: 

a) Sáng kiến đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận 
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hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh. 

b) Sáng kiến đã được áp dụng trong phạm vi từ 02 đơn vị khác liên quan ngoài 

tỉnh trở lên mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường (có tài liệu minh chứng 

và xác nhận của đơn vị áp dụng)” 

Số sáng kiến đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 

Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND là: 37 sáng kiến; số sáng kiến chưa đủ thành phần 

hồ sơ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND 

là: 560 sáng kiến. 

Do đó, đối với những sáng kiến chưa đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ. Sở 

Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực được Hội đồng đánh giá, công nhận 

hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh/toàn quốc) đề nghị các đơn vị thông 

tin, hỗ trợ tác giả sáng kiến bổ sung hồ sơ theo quy định (về xác nhận đã được áp dụng 

trong phạm vi từ 02 đơn vị trở lên trước đây là địa bàn cấp huyện, nay là địa bàn các 

xã, phường, đặc khu tương ứng địa bàn áp dụng). 

(đính kèm Bảng tổng hợp dánh sách đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và 

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND). 

Hạn bổ sung hồ sơ đến hết ngày 24/9/2025. Thông tin khi cần thiết xin liên hệ: 

Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, điện thoại: 0944.644898 - Chuyên 

viên Phạm Văn Phúc, email: pvphuc.skhcn@angiang.gov.vn hoặc 0915.752611 - 

Chuyên viên Trương Tuấn Kiệt, email: ttkiet.skhcn@angiang.gov.vn./. 

 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, PTCN&ĐMST. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 
 Lê Quốc Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BẢNG TỔNG HỢP  

DÁNH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN  

TỈNH AN GIANG CŨ  

[Chưa đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND (463 sáng kiến)] 

(kèm theo Công văn số             /SKHCN-PTCN&ĐMST ngày      /9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

1  I Sở Nông nghiệp và Môi trường (52 

sáng kiến) 

Ngô Phước Lợi/Phó Chánh Văn 

phòng, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Xây dựng chức năng chấm điểm sáng kiến 

trực tiếp qua phần mềm 

2  Đào Thị Kim Bằng/Chuyên viên Văn 

phòng, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

3  Hà Nhật My Trâm/Chuyên viên 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Tham mưu xin chủ trương xây dựng Bộ đơn 

giá sản phẩm dịch vụ công trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường 

4  

Trần Thanh Tùng/Trưởng phòng 

Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định 

về tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử 

dụng nhỏ hơn 02 ha đối với đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất 

rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

5  Lê Văn Đầy/Phó Trưởng phòng Quản 

lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Xây dựng Quyết định quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang 

6  Mai Minh Trang Khôi/Phó Trưởng 

phòng Quản lý đất đai, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Xây dựng quy định về điều kiện, trình tự, 

thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

tỉnh An Giang 

7  
Trần Hòa Thuận/Chuyên viên, Phòng 

Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định chính sách 

về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

8  

 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định quy định các loại giấy tờ khác về 

quyền sử dụng đất lập trước ngày 

15/10/1993 trên địa bàn tỉnh An Giang 

9  

Nguyễn Lâm Vi/Chuyên viên, Phòng 

Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quyết định quy định về quy trình 

phối hợp luân chuyển hồ sơ giữa các ngành 

trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về 

đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang 

10  

Tô Văn Nhơn/Chuyên viên, Phòng 

Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

thông qua Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự 

án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ năm 2021 ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2021 của HĐND tỉnh 

11  

Tạ Thị Cẩm Hường/Chuyên viên, 

Phòng Quản lý đất đai, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định 

rà soát, công bố công khai lập danh mục các 

thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao 

đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ 

hẹp, nằm xen kẹt do Nhà nước quản lý; điều 

kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện 

tích đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

12  

Bùi Thanh Phong/Nhân viên Trung 

tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Đề xuất bổ sung chức năng báo cáo thống 

kê tổng hợp số liệu về mất tín hiệu định vị 

và vi phạm vùng khai thác, cùng với chức 

năng tra cứu lịch sử hành trình của phương 

tiện khai thác và vận chuyển, kể cả các 

phương tiện đã ngừng hoạt động, trên Hệ 

thống Giám sát khai thác cát sông 

(https://gsktks.com.vn) 

13  

Trần Thanh Hiệp/Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Chỉ đạo xây dựng, thực hiện tài liệu truyền 

thông “Đề án phát triển bền vững một triệu 

hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát 

thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” 

tại An Giang 

14  

Hồ Thanh Bình/Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Đánh giá hợp tác nghiên cứu giữa ACIAR 

và Việt Nam và các khuyến nghị nhằm tăng 

cường quan hệ đối tác giữa ACIAR - 

MARD - MOST trong nghiên cứu và phát 

triển nông nghiệp (2021-2023) 

15  

Hồ Thanh Bình/Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Ứng dụng bột huyền và dịch trích lá huyền 

(tacca leontopetaloides (l.) kuntze) trong 

bảo quản trái bơ sáp (persea americana mill. 

cv. maluma) thu hoạch tại vùng núi dài, 

huyện tri tôn, tỉnh An Giang 

16  Nguyễn Đức Duy/Phó Giám đốc Sở Tham mưu đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

triển nông thôn đầu tư Kè phòng, chống sạt 

lở bờ sông Hậu đoạn Châu Phong, tỉnh An 

Giang, chiều dài tuyến khoảng 2.578m 

thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, 

bờ biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

(Do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy 

lợi 10 làm chủ đầu tư) 

17  
Tôn Thất Thịnh/Phó Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án vị trí 

việc làm công chức viên chức thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

18  Lê Hoàng Tâm/Phó Chánh Văn 

phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn An Giang 

Tham gia xây dựng 02 Đề án tổ chức lại các 

Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

PTNT An Giang 

19  
Thái Thị Ngọc Trân/Chuyên viên Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Xây dựng vị trí việc làm cho các tổ chức và 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

An Giang 

20  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ 

chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông 

thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật thông qua việc xây dựng 

Đề án tổ chức lại Chi cục Phát triển nông 

thôn, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

21  Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

Giải pháp sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ 

chức bộ máy Chi cục thủy sản thông qua 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

thôn An Giang việc xây dựng Đề án tổ chức lại Chi cục 

Thủy sản 

22  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT thông 

qua việc xây dựng dự thảo Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT 

23  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy lợi thông qua việc 

xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy lợi 

24  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản thông qua việc xây 

dựng dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản 

25  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông 

qua việc xây dựng dự thảo Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

y 

26  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy sản thông qua việc 

xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Thủy sản 

27  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm thông qua việc 

xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm 

28  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Phát triển nông thôn 

thông qua việc xây dựng dự thảo Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát 

triển nông thôn 

29  

Trần Thị Tuyết Nhung/Chuyên viên 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Giải pháp rà soát, củng cố, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật thông qua việc xây dựng dự thảo Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

30  Nguyễn Minh Hoàng/Trưởng phòng 

Hành chính - Tổng hợp, Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn An Giang 

Tham mưu, xây dựng đề án tổ chức lại Chi 

cục Kiểm lâm 

31  Phan Thanh Xuân/Trưởng phòng 

Thanh tra - pháp chế, Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn An Giang 

Ứng dụng mạng xã hội như Zalo để lập 

nhóm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho công chức, viên chức 

32  
Trần Hùng Thanh/Phó trưởng phòng 

KTHT & PTNT, Chi cục Phát triển 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn An Giang 

Tham mưu ban hành Kế hoạch Phát động 

phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh An Giang năm 

2025 

33  

Nguyễn Văn Toàn/Phó Chi cục 

trưởng phụ trách Chi cục Phát triển 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn An Giang 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển 

ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa 

bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 

25/5/2020 của UBND tỉnh 

34  

Trang Hữu Phúc/Phó trưởng phòng 

KTHT&PTNT, Chi cục Phát triển 

nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn An Giang 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh 

35  Nguyễn Minh Thái Dương/Trưởng 

phòng KTHT&PTNT, Chi cục Phát 

Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu đánh 

giá Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn An Giang 

tỉnh An Giang 

36  Vương Mạnh Tiến/Phó Trưởng 

phòng Kỹ thuật và Phòng, chống 

thiên tai, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn An 

Giang 

Kiểm định an toàn kè Tân Châu 

37  Nguyễn Quốc Luật/Chuyên viên 

Phòng Kỹ thuật và Phòng, chống 

thiên tai, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn An 

Giang 

Giải pháp kỹ thuật trong thực hiện duy tu, 

bảo dưỡng đê cấp III - do Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

38  Nguyễn Hoàng Huy/Phó Chi cục 

Trưởng, Chi cục Thủy sản, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn An 

Giang 

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý, 

triển khai công tác khai thác, bảo vệ, bảo 

tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn tỉnh 

39  Trương Thị Hồng Nhung/Tổ trưởng 

Tổ Kỹ thuật viên Thủy sản huyện 

Châu Phú, Chi cục Thủy sản, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Thành lập Hợp tác xã nuôi ếch thương 

phẩm và gắn với tiêu thụ sản phẩm làm khô 

ếch 

40  Nguyễn Hoàng Minh Phúc/Phó Tổ 

trưởng Tổ Kỹ thuật viên Thủy sản 

huyện Châu Phú, Chi cục Thủy sản, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Ứng dụng pin năng lượng mặt trời vận hành 

hệ thống lọc tuần hoàn trong sản xuất cá tra 

bột 

41  Lê Nguyễn Ngọc Thảo/Nhân viên Ương giống cá chạch lấu và cá trèn bầu 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

thủy sản Tổ Kỹ thuật viên Thủy sản 

huyện Châu Phú, Chi cục Thủy sản, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

trong bể nổi có sử dụng pin năng lượng mặt 

trời 

42  Nguyễn Thị Lê/Phó Chi cục trưởng 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn An Giang 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và thích 

nghi của giống hoa huệ hồng mới 

Polianthes tuberosa “Pink Sapphire” tại An 

Giang 

43  Huỳnh Chí Linh/Trưởng phòng Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Đánh giá hiện trạng cơ cấu mùa vụ lúa và 

loại đất trên tiểu vùng đê bao tỉnh An Giang 

44  Nguyễn Văn Tuấn/Trưởng trạm Trạm 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện 

Tri Tôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn An Giang 

Sử dụng Máy bay (Drone) trong gieo sạ 

nhằm giảm lượng giống, giảm chi chi phí 

sản xuất cho nông dân trên địa bàn huyện 

Tri Tôn 

45  Huỳnh Chí Thiện/Viên chức Trạm 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện 

Tri Tôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn An Giang 

Giải pháp phòng trừ ruồi đục trái bằng nấu 

và sử dụng tinh dầu lá chàm thu hút, tiêu 

diệt ruồi và tinh dầu giấm gỗ, tinh dầu quế 

xua đuổi giúp canh tác theo hướng hữu cơ 

46  Nguyễn Thị Xoàn/Phó Chi cục 

trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

47  Dương Tăng/Trưởng phòng Phòng 

Quản lý giống và Kỹ thuật chăn nuôi, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

Ứng dụng phương pháp lên men lỏng giúp 

giảm chi phí thức ăn chăn nuôi heo 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

thôn An Giang 

48  Nguyễn Thị Hoàng Oanh/Viên chức 

Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối 

giao thông, Phòng Quản lý giống và  

Kỹ thuật chăn nuôi, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn An Giang 

Kế hoạch Phát triển hệ sinh thái chăn nuôi 

heo gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ 

sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang giai 

đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2030 

49  La Thái Bình/Chuyên viên Phòng 

Quản lý giống và  Kỹ thuật chăn 

nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn An Giang 

Xây dựng Quy định quản lý nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

50  

Trần Thanh Tuyến/Giám đốc Trung 

tâm Kỹ thuật-Dịch vụ Nông nghiệp, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn An Giang 

Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành hoa, 

cây cảnh tỉnh An Giang đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 

422/QĐ-SNNPTNT ngày 24 tháng 5 năm 

2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

thành lập Tổ tham mưu xây dựng Kế hoạch 

phát triển ngành hoa, cây cảnh tỉnh An 

Giang đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030) 

51  Nguyễn Ngọc Trâm/Phó Trưởng 

phòng Dịch vụ,  kỹ thuật, Trung tâm 

Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

Khảo sát năng suất và phẩm chất của các 

giống xoài đang trồng tại An Giang 

52  Trần Thị Ánh Tuyết/Trưởng phòng 

Kiểm định, Hậu kiểm, Trung tâm Kỹ 

thuật - Dịch vụ Nông nghiệp, Sở 

Mở rộng việc sản xuất kinh doanh lúa giống 

OM 5451 và OM 18 mang thương hiệu 

Trung tâm Kỹ Thuật – Dịch vụ nông nghiệp 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

An Giang 

An Giang góp phần phục vụ 62/2019/NĐ-

CP ngày 11/7/2019 và đề án 1 triệu ha 

chuyên canh lúa chất lượng cao vùng 

ĐBSCL đến năm 2030 của tỉnh An Giang 

53  II Sở Y tế (03 sáng kiến) 
Pham Ngọc Kiếu/Trưởng khoa Hồi 

Sức, Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

An Giang 

Hiệu quả lọc máu liên tục với quả oxiris 

trong kết hợp điều trị hội chứng suy hô hấp 

tiến triển ở người lớn (ARDS) tại khoa hồi 

sức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 

54  Pham Ngọc Kiếu/Trưởng khoa Hồi 

Sức, Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

An Giang 

Điều trị ngộ độc cấp bằng quả lọc hấp phụ 

HA 230 tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh 

viện đa khoa trung tâm An Giang 

55  
Nguyễn Minh Tâm/Trưởng khoa 

Ngoại Thần Kinh Lồng Ngực, Bệnh 

viện đa khoa trung tâm An Giang. 

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật tạo hình thân 

đốt sống bằng bơm cement sinh học qua da 

trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương 

tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 

56  III Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(19 sáng kiến) 

Bùi Tuấn Anh/Phó Trưởng phòng 

Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An 

Giang 

Biên soạn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Ngày Quốc tế 

Yoga lần thứ 10 năm 2024 tại An Giang 

57  

Quách Việt Nhựt/Phó Trưởng phòng 

Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An 

Giang 

Sáng kiến 1: Tham gia xây dựng dự thảo Kế 

hoạch và tham mưu Ban Giám đốc Sở tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 

31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về 

phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn 

mới 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

58  

 

Sáng kiến 2: Tham gia xây dựng và tham 

mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng lực 

lượng đoàn Thể thao An Giang tham dự Đại 

hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. 

59  

Nguyễn Thị Bích Hạnh/Chuyên viên 

phòng Quản lý Văn hóa Du lịch, Sở 

VHTTDL 

Tham mưu ban hành Quyết định số 

09/2024/QĐ-UBND ngày 23 tháng 03 năm 

2024 về ban hành Quy định mô hình quản 

lý điểm du lịch, khu du lịch cấp tỉnh trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

60  

Nguyễn Huỳnh Hận/Chuyên viên 

phòng Quản lý Văn hóa Du lịch, Sở 

VHTTDL 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tham gia 

Triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và 

danh thắng Việt Nam” trong khuôn khổ 

Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên 2024 tại 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ 

ngày 20/4/2024 đến ngày 25/42024. 

61  

Nguyễn Văn Đông/Giám đốc 

Sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng nội 

dung các chương trình nghệ thuật tham dự 

cấp khu vực và toàn quốc của đơn vị. 

62  

Nguyễn Ngọc An/Phó trưởng phòng 

Hành chính tổng hợp 

Đề xuất, tham mưu, thực hiện các công tác 

tổ chức để Đoàn An Giang tham dự 02 Hội 

thi cấp toàn quốc: Hội thi tuyên truyền lưu 

động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Ngày chiến 

thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); 

Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ 

niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 

- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

(19/5/1959 -19/5/2024),  góp phần đạt hiệu 

quả cao cho Đoàn An Giang. 

63  

Hồ Thị Hồng Chi/Giám đốc 

Tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trong công tác tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn về kiểm kê, sưu tầm, 

tư liệu hóa di sản văn hóa tiêu biểu của dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang theo 

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 

27/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

tỉnh An Giang (Dự án 6) năm 2023. 

64  
Trần Anh Kiều/Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Bảo tồn 

Tham mưu, triển khai thực hiện thiết kế, lắp 

đặt mã QR-Code giới thiệu nội dung di tích 

xếp hạng cấp quốc gia (19 di tích). 

65  

Nguyễn Thanh Điền/Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Bảo tàng 

Tham mưu nội dung đề cương triển lãm, 

trưng bày chuyên đề “200 năm kênh Vĩnh 

Tế - Giá trị lịch sử và thành tựu” phục vụ 

Lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh 

Tế (1824 - 2024), tưởng niệm 198 năm 

ngày mất bà Châu Thị Tế (1826 - 2024) 

66  Đặng Anh Kiệt/Giám đốc Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT, Sở VHTTDL 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào 

tạo, phát triển huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao tỉnh An Giang. 

67  Nguyễn Văn Hải/Huấn luyện viên 

Thể hình, Trung tâm Đào tạo, Huấn 

“Phương pháp phân chia tỷ lệ các bữa ăn 

của vận động viên môn Thể hình”. 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

luyện và Thi đấu TDTT, Sở 

VHTTDL 

68  Nguyễn Bích Thủ/HLV Trưởng 

Taekwondo, Trung tâm Đào tạo, 

Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở 

VHTTDL  

Giải pháp điều chỉnh tâm lý cho vận động 

viên quyền thi đấu tại các giải trong nước 

và quốc tế”. 

69  

Nguyễn Thị Mến/Phó Trưởng phòng 

Bổ sung, xử lý tài liệu và phong trào 

Xây dựng chuyên mục Đọc sách cùng bạn 

góp phần phát triển chiến lược truyền thông 

và quảng bá hình ảnh thư viện tỉnh An 

Giang.” 

70  

Lê Phú Thạnh/Giám đốc, Ban Quản 

lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng 

Đề xuất và thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu 

và mã QR tất cả các điểm tham quan trong 

Khu di tích Khu lưu niệm phục vụ khách 

tham quan trải nghiệm 

71  

Lê Tuấn Cường/Phó Giám đốc, Ban 

Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn 

Đức Thắng 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền 

bằng cách ứng dụng cộng nghệ số vào công 

tác trưng bày và thuyết minh tự động với 

chủ đề xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp 

của Bác Tôn. 

72  

Dương Thị Bảo Châu/Phó Giám đốc, 

Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng 

Đề xuất thực hiện đầu tư, lắp đặt hệ thống 

tưới bán tự động áp dụng cơ chế điều khiển 

từ xa bằng ứng dụng Tuya Smart trên điện 

thoại thông minh tại khu vực Di tích Ngôi 

nhà lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn 

Đức thắng theo Quyết định 413/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Uỷ ban nhân 



17 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

dân tỉnh, về việc phân bổ dự toán mua sắm, 

sửa chữa năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị 

hành chính sự nghiệp cấp tỉnh 

73  
Trần Thị Thùy/Trưởng phòng HCTH, 

Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch 

Tôn Đức Thắng 

Đề xuất việc phối hợp với các trường học 

trên địa bàn thành phố Long Xuyên tổ chức 

cuộc thi “Em là thuyết minh viên” cho các 

em học sinh 

74  Thái Ngọc Xuân Trang/Phó Trưởng 

phòng NV, Ban Quản lý Khu Lưu 

niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

Đề xuất và thực hiện xây dựng bộ ảnh 

chuyên đề “Bác Tôn với các Di tích lịch sử” 

75  IV UBND huyện Thoại Sơn (18 sáng 

kiến) Lê Hiền Hòa/Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch HĐND xã Thoại Giang 

Ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý điều 

hành cấp xã góp phần xây dựng xã Thoại 

Giang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

(Lĩnh vực Chuyển đổi số) 

76  
Lê Hiếu Xuyên/Trưởng Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Thoại 

Sơn 

Huy động mọi nguồn lực, tăng cường xã 

hội hóa, nâng cao hiệu quả trong việc thực 

hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng 

cao tại huyện Thoại Sơn 

77  
Lê Văn Đà/Trưởng Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện Thoại Sơn 

Tham mưu, điều hành thực hiện tiêu chí, lập 

hồ sơ minh chứng Huyện nông thôn mới 

nâng cao Thoại Sơn 

78  Nguyễn Thiện Tâm/Công chức Tài 

chính – Kế toán kiêm phụ trách Văn 

phòng UBND xã Phú Thuận 

Ngày thứ sáu tháng cuối Quý nghe dân nói, 

nói dân hiểu, làm dân tin 

79  Phan Mỹ Trang/Trưởng Phòng Tài 

Chính - Kế hoạch huyện Thoại Sơn 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước trong việc Quản lý và sử dụng 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

Thoại Sơn 

80  
Trần Thị Lệ Thanh/Phó Bí thư Đảng 

uỷ, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận 

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 

theo mô hình “Ngày thứ tư trực tuyến - 

không chờ”  

81  

Lê Đức Thủ/Giáo viên, Trường TH B 

Thoại Giang 

Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện 

chuyển đổi phương pháp giảng dạy, học tập 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở 

Tiểu học. 

82  
Nguyễn Văn Trường/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Phú Thuận 

Một số phương pháp dạy trẻ kỹ năng bơi và 

phòng chống đuối nước cho học sinh trường 

tiểu học Phú Thuận 

83  
Nguyễn Hoàng Anh Vũ/Giáo viên, 

Trường TH B thị trấn Óc Eo 

Một số biện pháp phòng tránh nạn đuối 

nước và cách phòng đuối nước cho học sinh 

tiểu học. 

84  
Ngô Thị Mỹ Linh/Tổ trưởng, Trường 

THCS Vọng Đông 

Đổi mới phương pháp huấn luyện môn cờ 

vua nhằm nâng cao thành tích tại Hội khoẻ 

Phù Đổng 

85  

Nguyễn Hồng Sự/Phó Hiệu trưởng, 

Trường THCS TT Núi Sập 

Phổ cập bơi và phương pháp tập luyện môn 

bơi lội đạt thành tích cao ở hội khỏe phù 

đổng cấp huyện, tỉnh cho học sinh trung 

học cơ sơ 

86  
Nguyễn Thị Kim Nguyên/Giáo viên, 

Trường THCS Vĩnh Trạch 

Một số biện pháp tạo hứng thú trong hoạt 

động học tập và nâng cao chất lượng môn 

Toán 8, 9. 

87  Hồ Thị Cúc/Giáo viên, Trường Một số giải pháp giúp xây dựng bài giảng 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

THCS Vọng Thê E-learning sinh động, thu hút học sinh. 

88  
Nguyễn Văn Nhiều Em/Giáo viên, 

Trường THCS Vĩnh Trạch 

Chia sẻ một số kinh nghiệm về bồi dưỡng 

học sinh  giỏi đạt hiệu quả tại trường THCS 

Vĩnh Trạch. 

89  Thịnh Hữu Tình/Giáo viên, Trường 

THCS TT Núi Sập 

Một số kinh nghiệm thiết kế bài giảng điện 

tử elearning đạt giải 

90  

Huỳnh Thị Kim An/Giáo viên, 

Trường THCS TT Núi Sập 

Vận dụng trò chơi để phát triển năng lực 

học sinh trong hoạt động luyện tập môn 

Khoa học tự nhiên 7 phân môn Hóa học đạt 

hiệu quả ở Trường THCS. 

91  
Lương Thị Kim Ngọc/Tổ trưởng, 

Trường THCS TT Phú Hòa 

Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm 

phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh 

trong môn Ngữ văn. 

92  
Đặng Thị Cẩm Nhung/Tổ trưởng, 

Trường THCS TT Núi Sập 

Đổi mới cách dạy và học môn ngữ văn 

THCS nhằm phát huy phẩm chất, năng lực 

học sinh. 

93  V UBND huyện Phú Tân (22 sáng 

kiến) 

Huỳnh Ngọc Duyên/Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thành 

Giải pháp hiệu quả để nâng cao công tác 

phòng chống bạo lực gia đình 

94  
Nguyễn Thị Kim Định/Hiệu trưởng 

Trường mẫu giáo Phú Thành 

Một số biện pháp thực hiện chuyên đề 

“Chương trình tôi yêu Việt Nam” tại trường 

Mẫu giáo Phú Thành 

95  Trần Thị Phương Linh/Phó Hiệu 

Trưởng Trường mẫu giáo Bình 

Thạnh Đông 

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tổ chức 

hoạt động ngoài trời cho giáo viên ở trường 

mẫu giáo Bình Thạnh Đông 

96  Bùi Kim Oanh/Giáo viên Trường “Một số biện pháp giáo dục luật lệ giao 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

mẫu giáo Tân Hoà thông đường bộ cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu 

quả tại lớp chồi 3, trường mẫu giáo Tân 

Hòa” 

97  
Nguyễn Thị Ngọc Nhung/Phó hiệu 

trưởng Trường mẫu giáo Chợ Vàm 

Một số biện pháp xây dựng môi trường làm 

việc tích cực để tạo động lực cho giáo viên 

ở trường Mẫu giáo 

98  Nguyễn Thuỷ/Giáo viên tiểu học Phú 

An 

Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có 

lời văn cho học sinh lớp 

99  
Nguyễn Thị Tuyết Mai/Giáo viên 

Tiểu học A Phú Bình 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực 

hiện tốt phép tính cộng, trừ trong phạm vi 

10 

100  
Dương Hoàng Huy/Giáo viên Tiểu 

học Phú Long 

Biện pháp giúp học sinh lớp 5 giảm nghiện 

game thông qua các hoạt động người giờ 

lên lớp 

101  
Võ Thị Thuý An/Giáo viên Tiểu học 

B Phú Mỹ 

Một số trò chơi hỗ trợ phân môn Mĩ thuật 

nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh 

tiêu học 

102  
Lê Thanh Tuấn/Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Tân Trung 

Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công 

tác kiểm tra nội bộ tại Trường Tiểu học Tân 

Trung 

103  

Lê Thị Loan/Phó Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học B Phú Hưng 

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức 

giúp giáo viên giảng dạy Hoạt động trải 

nghiệm tốt hơn, đáp ứng Chương trình 

GDPT 2018 

104  Lê Trung Kha/Giáo viên THCS Phú 

Lâm 

Sử dụng phương pháp dạy học trực quan 

trong dạy môn khoa học tự nhiên 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

105  Nguyễn Thị Cẩm Nhung/Tổ phó 

THCS TT Chợ Vàm 

Tạo hứng thú giúp học sinh học tốt mạch 

kiến thức vật sống ở môn KHTN 8 

106  

Lê Tấn Phát/Giáo viên THCS Phú An 

Một số bài tập nhằm nâng cao thành tích 

chạy cự li ngắn cho học sinh khối 8 chuẩn 

bị tham gia Hội khoẻ phù đổng 

107  Trình Minh Hải/Giáo viên THCS Phú 

Thọ 

Kinh nghiệm làm nấm kĩ thuật phục vụ 

giảng dạy môn giáo dục thể chất. 

108  
Huỳnh Thị Kim Chi/Tổ phó THCS 

Phú Mỹ 

Một số giải pháp tạo hứng thú học tập cho 

học sinh lớp 8 khi học mỗn giáo dục công 

dân 

109  Bùi Thị Thu Thiệt/Tổ phó THCS Phú 

Mỹ 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy 

học Lịch Sử 6 

110  
Lê Đắc Thắng/Giáo viên THCS Tân 

Hoà 

Một số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi 

văn hoá có hiệu quả tại trường trung học cơ 

sở Tân Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

111  Phạm Thị Bạch Tuyết/Giáo viên 

THCS Bình Thạnh Đông 

Vận dụng các bài toán thực tế trong dạy học 

Toán lớp 6 

112  

Nguyễn Thị Như Ngọc/Giáo viên 

THCS Phú Hiệp 

Một số thao tác giúp học sinh viết tốt và 

hiệu quả bài nghị luận xã hội theo chương 

trình GDPT 2018 tại trường THCS Phú 

Hiệp. 

113  Đoàn Quốc Thanh/Giáo viên THCS 

Xuân Phú 

Rèn kỹ năng giải toán về căn bậc hai cho 

học sinh lớp 9 

114  Châu Thành Nhân/Giáo viên THCS 

Hiệp Xương 
Ứng dụng câu hỏi trắc nghiệm tương tác 

dạy học “Chủ đề ứng dụng tin học” và trang 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

web https://hoclieu.vn quản lí học sinh tự 

học bài ở nhà môn Tin học. 

115  VI UBND thành phố Long Xuyên (66 

sáng kiến) Võ Thị Xuân Kiều/Phó Chủ tịch 

UBND thành phố 

Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai 

thực hiện mô hình sinh kế góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 

năm 2024. 

116  

La Thị Lan Thanh/GĐ Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất (Nguyên BT 

phường Mỹ Xuyên)  

Giải pháp Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng, sự điều hành quản lý nhà nước trong 

công tác thu Ngân sách địa phương và trong 

việc phát huy nguồn lực xã hội hiện có để 

chung tay khắc phục nhà tạm, nhà dột nát, 

chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn 

phường Mỹ Xuyên”. 

117  
Võ Thị  Huyền Trang/TTCM -

Trường MG Đoàn Thị Giàu. 

“Một số biện pháp trong việc giúp trẻ học 

tốt hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ 5 

tuổi”. 

118  
Nguyễn Thị Bé Hai/Hiệu Trưởng-

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 

Một số biện pháp đảm bảo an toàn thực 

phẩm và nâng cao chất lượng công tác bán 

trú tại Trường Mẫu Giáo Hoa Hồng 

119  
Nguyễn Thị Thu Liễu/TTCM - 

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 

Một số giải pháp giúp tổ chuyên môn 5 - 6 

tuổi hoạt động hiệu quả tích cực tại trường 

mẫu giáo Hoa Hồng 

120  
Đặng Phương Thảo/Giáo viên - 

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 

Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi cảm thụ 

tốt tác phẩm văn học theo hướng lấy trẻ làm 

trung tâm. 

121  Trần Thể Phượng/Hiệu Trưởng MG Một số biện pháp tích  
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Hoa Mai cực, chủ động trong công tác phòng chống 

dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ ở 

trường Mẫu giáo Hoa Mai” 

122  
Võ Huỳnh Anh/Phó HT- Mẫu giáo 

Họa Mi 

 Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ 

chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm thông qua thực hành trải nghiệm  

123  Ngô Thị Mộng Huyền/Giáo viên – 

Trường Mẫu giáo Hoa Sen 

Bước đầu vận dụng một số hoạt động tạo 

hình từ phương pháp giáo dục Steam 

124  Nguyễn Thị Bảo Yến/Tổ trưởng 

chuyên môn khối lá – Trường Mẫu 

giáo Hoa Sen 

Một số biện pháp lấy trẻ làm trung tâm qua 

lĩnh vực phát triển thẫm mỹ-Giáo dục âm 

nhạc” 

125  
Đặng Thị Kim Thùy/PHT- Trường 

Mẫu giáo Hoàng Oanh 

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, 

lưu trữ hồ sơ hoạt động bán trú ở trường 

Mẫu giáo Hoàng Oanh 

126  
Đặng Thị Kim Thùy/PHT- Trường 

Mẫu giáo Hoàng Oanh 

Một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động 

lễ hội và hoạt động ngoại khóa cho trẻ tại 

trường mẫu giáo 

127  

Nguyễn Phương Thảo/Hiệu trưởng - 

Mẫu giáo Hướng Dương 

Một số biện pháp giúp cán bộ - giáo viên - 

nhân viên - học sinh biết một số kĩ năng 

phòng cháy – chữa cháy và thoát khỏi đám 

cháy tại trường Mẫu giáo Hướng Dương. 

128  
Nguyễn Thị Bảo Ngọc/PHT -  

Trường mầm non Hoa Phượng   

Một số giải pháp thực hiện trang trí cảnh 

quang môi trường có hiệu quả tại trường 

Mầm Non Hoa Phượng  

129  Huỳnh Anh Thư/Giáo viên - Trường 

Mầm non Hoa Phượng 
Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn 

kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 5-6 tuổi ở 
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trường mầm non hoa phượng. 

130  Thái Thị Thu Vân/Giáo viên - 

Trường Mầm non Hoa Phượng 

Một số giải pháp giúp bé thoả sức sáng tạo 

vui chơi cùng nước 

131  
Nguyễn Thanh Sơn/Phó Hiệu trưởng 

- Trường TH Chu Văn An 

Một số biện pháp giúp giáo viên chủ nhiệm 

trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên 

lớp cho học sinh tiểu học đạt hiệu quả 

132  Huỳnh Thị Ngọc Lan/Giáo viên dạy 

Tiếng Anh - Trường TH Đoàn Thị 

Điểm 

Các biện pháp xây dựng lớp Tiếng Anh 

hạnh phúc trong thời đại 4.0 

133  Lê Thị Út/Giáo Viên -Trường Tiểu 

học Lương Thế Vinh 

Một số biện pháp nhằm giúp học sinh tiểu 

học tự tin hơn với quy trình vẽ biểu cảm. 

134  Trần Vũ Phương Trinh/ TH Lương 

Thế Vinh 

Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho  

HS lớp Hai 

135  

Nguyễn Thị Kiều/Hiệu trưởng - 

Trường TH Nguyễn Du 

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục và các phong trào mũi nhọn 

đạt hiệu quả tại trường Tiểu học Nguyễn 

Du, thành phố Long Xuyên 

136  Dương Thị Phượng Vĩ/Tổ trưởng 

chuyên môn khối 2 - Trường TH 

Nguyễn Du  

Soạn giảng trò chơi POWERPOINT nhằm 

lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh khi học Toán. 

137  
Nguyễn Ngọc Diễm/Giáo viên - 

Trường TH Nguyễn Du 

Phát huy vai trò, ý thức tự phục vụ - tự quản 

của học sinh để nâng cao chất lượng dạy và 

học đạt hiệu quả 

138  Nguyễn Thị Phương/Tổ trưởng 

chuyên môn khối 3 - Trường TH 

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 

thông qua công tác chủ nhiệm ở lớp 3E, 
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Nguyễn Du trường Tiểu học Nguyễn Du 

139  Nguyễn Huỳnh Kim Long/Giáo viên 

- Trường TH Nguyễn Du 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 rèn ý 

thức tự giác trong học tập 

140  Ngô Hoàng Hải/Tổ trưởng chuyên 

môn khối 5 - Trường TH Nguyễn Du 

Một số biện pháp đổi mới công tác chủ 

nhiệm trong kỷ nguyên số. 

141  
Đặng Lý Thanh Tâm/Giáo viên - 

Trường TH Nguyễn Du 

“Rèn luyện cách ứng xử văn minh cho học 

sinh lớp 5 góp phần vào xây dựng lớp học 

hạnh phúc” 

142  
Lại Thị Danh Lam/Giáo viên - 

Trường TH Nguyễn Du 

“Một số giải pháp giúp học sinh phát triển 

năng lực giao tiếp theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 ” 

143  Lại Thị Danh Lam/Giáo viên - 

Trường TH Nguyễn Du 

 “Một số giải pháp xây dụng tiết học Tiếng 

Anh hạnh phúc”  

144  
Nguyễn Thanh Tùng/Giáo viên - 

Trường TH Nguyễn Du 

Một số phương pháp 

 tuyển chọn và huấn luyện môn cờ vua cấp 

tiểu học 

145  
Nguyễn Thị Ngọc Oanh/Giáo viên - 

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 

Một số biện pháp phát huy năng lực sáng 

tạo giúp học sinh đạt giải cao trong các 

cuộc thi vẽ tranh. 

146  
Nguyễn Thị Ngọc Oanh/Giáo viên - 

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 

TEM-5E trong chủ đề “Tạo mô hình từ 

nguyên liệu tái chế” - Từ Mĩ Thuật đến tư 

suy sáng tạo 

147  Nguyễn Ngọc Thùy Huyên/Giáo viên 

lớp 4- Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Cưng 

Kiến tạo mô hình lớp học hạnh phúc - Học 

sinh tích cực thông qua công tác chủ nhiệm 
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148  
Phạm Thành Phi/Giáo viên  - Trường 

TH Trần Phú 

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao 

thành tích chạy 60m cho đội tuyển điền 

kinh trường Tiểu Học Trần Phú 

149  
Mai Hữu Tương Ái/Giáo viên  - 

Trường TH Trần Phú 

Một số kinh nghiệm giúp học sinh lập bảng 

nhân trong học toán lớp 3 theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 

150  
Triệu Hoàng Phương/Giáo viên - 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

“Một số định hướng nhằm giúp học sinh 

nâng cao chất lượng môn Đá cầu ở trường 

tiểu học” 

151  Triệu Hoàng Phương/Giáo viên - 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

“Một số giải pháp khi tiến hành mở lớp phổ 

cập bơi cho học sinh Tiểu học” 

152  Lê Thị Kim Huệ/TTCM - Trường 

Tiểu học Võ Trường Toản 

Một số biện pháp giải toán Tỉ số phần trăm 

lớp 5 

153  Phan Thanh Lý/GVCN 2A 

Trường TH Võ Trường Toản 

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn 

Toán lớp 2 

154  
Tôn Vũ Linh/GVCN 5C Trường TH 

Võ Trường Toản 

Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh lớp 5 giúp nâng cao và phát 

triển các kỹ năng và phẩm chất năng lực. 

155  Phạm Thị Tuyết Trinh/Tổ trưởng 

khối 5- Trường TH Nguyễn Trung 

Trực 

Giáo dục ý thức tiết kiệm đối với học sinh 

lớp 4, 5 

156  Nguyễn Ngọc Ánh Tươi/Giáo viên - 

TH Lê Văn Tám 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 

157  Trần Văn Hơn/Giáo viên - THCS 

Bình Khánh 
Sử dụng phần mềm Microsoft Office 

Powerpoint 2019 và Ispring Suite 10 thiết 
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kế bài giảng E-Learning ở môn Khoa học tự 

nhiên lớp 7 

158  Trần Văn Hơn/Giáo viên - THCS 

Bình Khánh 

Xây dựng thiết bị dạy học số ở môn Khoa 

học tự nhiên lớp 7 

159  
Trần Văn Hơn 

Xây dựng chủ đề Stem “Chứng minh thân 

vận chuyển nước” 

160  

Trần Văn Hơn/Giáo viên - THCS 

Bình Khánh 

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu thành công 

dự án khoa học kỹ thuật: “Website các luận 

cứ khoa học khẳng định chủ quyền của Việt 

Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa” 

161  
Trần Văn Hơn/Giáo viên - THCS 

Bình Khánh 

Thiết kế thiết bị dạy học tự làm: “Con 

đường phát tán các hoá chất bảo vệ thực vật 

và chất độc hoá học trong tự nhiên” 

162  
Trần Văn Hơn/Giáo viên - THCS 

Bình Khánh 

Ôn luyện môn Khoa học tự nhiên khối 6, 7, 

8 trên thiết bị di động Smarthphone của hệ 

điều hành Android 

163  
Châu Huỳnh Thanh Trúc/Giáo viên - 

THCS Bình Khánh 

Một số biện pháp dạy tiếng Anh theo định 

hướng phát triển năng lực học sinh (Ngữ 

pháp tiếng Anh lớp 8, 9) 

164  
Trần Thị Ngọc Thẩm/Giáo viên - 

Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa 

Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy 

học Ngữ văn để phát huy tốt năng lực của 

học sinh, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học 

165  
Lê Đặng Hải Vân/TP - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Sử dụng sơ đồ tư duy MINDMAP để tổng 

hợp ngữ pháp Tiếng Anh luyện thi vào 10 

cho học sinh lớp 9 
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166  Nguyễn Thành Hải/GV - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy 

môn Địa lí cấp Trung học cơ sở 

167  
Định Thị Minh Hằng/GV - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Một số biện pháp tạo hứng thú và phát huy 

tính tích cực của học sinh trong dạy học 

môn Ngữ văn lớp 9 

168  Nguyễn Mạnh Hùng/GV - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Dạy học Toán 9 qua hướng tiếp cận các bài 

toán thực tế 

169  Lê Thị Thúy An/GV - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Nâng cao năng lực tự học của học sinh 

trong giảng dạy Ngữ văn lớp 6 

170  
Hồ Thị Thanh Nhung/GV - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Làm thế nào để sử dụng sử dụng hiệu quả 

đồ dùng trực quan trong dạy học Mĩ thuật 

cấp THCS 

171  
Võ Minh Luân/TP - THCS Lý 

Thường Kiệt 

Chia sẽ một số ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học và giáo dục học sinh trung 

học cơ sở, môn Khoa học tự nhiên 

172  Nguyễn Huỳnh Kim Thoa/Giáo viên 

- THCS Ngô Gia Tự 

“Sử dụng video clip giúp định hướng phát 

triển năng lực học sinh trong môn Địa lí” 

173  
Nguyễn Thị Thanh Trúc/Giáo viên - 

THCS Ngô Gia Tự 

Thực trạng và giải pháp dạy học môn Giáo 

dục địa phương tại trường THCS Ngô Gia 

Tự 

174  

Cao Võ Đông Nghi/TTCM - THCS 

Nguyễn Trãi 

Giải pháp hỗ trợ học sinh thu được sợi tơ tự 

nhiên từ cây dứa (khóm) - Định hướng 

bước đầu tư vấn khởi nghiệp đối với học 

sinh cấp trung học 

175  Nguyễn Thị Thanh Thủy/TPCM - Giải pháp hỗ trợ học sinh tạo thiết bị dạy 



29 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

THCS Nguyễn Trãi học tạm thời qua các sản phẩm kiểm tra 

đánh giá thường xuyên trong môn KHTN 6, 

7 

176  
Lâm Thảo Phương/GV - THCS 

Nguyễn Trãi 

Gỉang dạy tích hợp môn KHTN trong dạy 

học về kiến thức di truyền và biến dị ở môn 

sinh học 9 

177  Dương Thị Hoa/GV - THCS Nguyễn 

Trãi 

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục 

môn KHTN 

178  
Tất Cẩm Vĩ/Phó Hiệu trưởng  

THCS Nguyễn Trãi 

Hệ thống bài tập vận dụng phương trình bậc 

hai và hệ thức VIÈTE nhằm phát huy khả 

năng tự học của học sinh.  

179  Vũ Thị Mến/Tổ phó- THCS Nguyễn 

Trãi  

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn 

Lịch sử 9 

180  
Trần Thị Kim Định/GV - THCS 

Nguyễn Trãi 

Một số giải pháp giúp học sinh hình thành 

và phát triển phẩm chất, năng lực thông qua 

các hoạt động đọc, viết, nói và nghe.  

181  VII UBND thành phố Châu Đốc (65 

sáng kiến, 64 tỉnh + 01 toàn quốc) 
Cao Bạch Mai/Giáo viên, trường mẫu 

giáo Hướng Dương 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thiết kế các 

cho chơi cho trẻ Mầm Non nhằm phát huy 

tính tích cực trong học tập. 

182  Trần Thị Ngọc Như/Giáo viên, 

trường mẫu giáo Hoa Hồng 

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 

thực hành trải nghiệm 

183  Vương Thị Diễm Phương/Hiệu 

trưởng, trường mầm non Hoa Sen 

Xây dựng góc thư viện theo hướng mở phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

184  Vương Thị Diễm Phương/Hiệu 

trưởng, trường mầm non Hoa Sen 
Một số giải pháp vận dụng có hiệu quả 

phần mềm AI hoặc ứng dụng AI trong thiết 
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kế bài giảng điện tử cho trẻ mẫu giáo 

185  Hà Thị Kim Hoàng/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

 Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống 

cho trẻ nhóm Nhỡ 

186  Nguyễn Kim Khôn/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

Biện pháp giúp trẻ 5 -6 tuổi thực hiện tốt 

đóng vai theo nhân vật 

187  
Kiều Ánh Hồng/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

Thiết kế trò chơi ghép từ và nhận diện chữ 

cái trên phần mềm Scratch giúp trẻ tự học 

tại nhà 

188  Châu Thị Cẩm Tú/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

Một số biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ 

khuyết tật 4-5 tuổi trong trường Mầm Non  

189  
Châu Thị Cẩm Tú/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ chậm nói trong độ tuổi 4-5 tuổi tại lớp 

chồi 2 trường mầm non Hoa Sen  

190  Nguyễn Thị Trang/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

Một số biện pháp giúp trẻ lớp chồi 4 học tốt 

LQVT 

191  Nguyễn Thị Trang/Giáo viên, trường 

mầm non Hoa Sen 

Một số biện pháp giúp trẻ lớp chồi 4 học tốt 

LQCC 

192  

Lê Thị Tú Trinh/Hiệu trưởng, trường 

mẫu giáo Vàng Anh 

Một số giải pháp xây dựng trường Mẫu giáo 

Vàng Anh - một ngôi trường thuộc xã vùng 

ven của thành phố đạt Kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn Quốc gia 

mức độ 2. 

193  
Trần Huy Hà/Phó Hiệu trưởng, 

trường tiểu học Lê Văn Tám  

Xây dựng môi trường học tập tích cực phát 

huy năng lực tự học, sáng tạo của học sinh 

thông qua các hoạt động trải nghiệm tại 
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Trường Tiểu học Lê Văn Tám 

194  
Trần Thị Ngọc Linh/Giáo viên, 

trường tiểu học bán trú Hùng Vương 

Tổ chức một số trò chơi học tập trong tiết 

dạy nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh 

tiểu học. 

195  Hứa Hoàng Nhất/Giáo viên, trường 

tiểu học bán trú Hùng Vương 

Một số biện pháp nâng cao giáo dục phẩm 

chất đạo đức cho học sinh lớp 3 

196  Trần Thị Ngọc Thủy/Giáo viên, 

trường tiểu học bán trú Hùng Vương 

Ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy 

tiếng Anh cho học sinh tiểu học.   

197  

Nguyễn Văn Xuân/Hiệu trưởng, 

trường tiểu học Trưng Vương 

Một số biện pháp của người chủ trì tổ chức 

sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài 

học đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục  

198  
Nguyễn Văn Xuân/Hiệu trưởng, 

trường tiểu học Trưng Vương 

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, 

dân chủ, khách quan tạo mối đoàn kết nội 

bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

199  

Trần Thanh Huy/Phó Hiệu trưởng, 

trường tiểu học Trưng Vương 

Một số biện pháp quản lý “Đội ngũ nhân 

viên hợp đồng chăm sóc, nuôi dưỡng học 

sinh bán trú” góp phần nâng cao chất lượng 

chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú ở 

trường tiểu học Trưng Vương 

200  

Trần Thanh Huy/Phó Hiệu trưởng, 

trường tiểu học Trưng Vương 

Một số biện pháp tổ chức “Hoạt động công 

đoàn trong trường tiểu học” góp phần hoàn 

thành thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ 

trường tiểu học Trưng Vương 

201  Lê Bé Phượng/Giáo viên, trường tiểu 

học Trưng Vương 
Biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho 

học sinh lớp Một nhằm góp phần nâng cao 
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công tác chủ nhiệm. 

202  
Lâm Thị Huỳnh Tiên/Giáo viên, 

trường tiểu học Trưng Vương 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 hợp 

tác với giáo viên và các bạn trong tiết học 

Tiếng Anh một cách hiệu quả 

203  
Nguyễn Thanh Thảo/Giáo viên, 

trường tiểu học Trưng Vương 

Biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt văn 

miêu tả góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục theo chương trình phổ thông mới 2018 

204  
Trương Thị Minh Trang/Giáo viên, 

trường tiểu học Lý Tự Trọng 

Biện pháp rèn luyện nề nếp học tập, nâng 

cao năng lực tự chủ, tự học cho học sinh lớp 

2 

205  Lê Thị Thuý Diễm/Giáo viên, trường 

tiểu học Nguyễn Hiền 

Một số phương pháp dạy các âm Tiếng Anh 

hiệu quả cho học sinh lớp 2. 

206  Lê Thị Thuý Diễm/Giáo viên, trường 

tiểu học Nguyễn Hiền 

Nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh với 

tivi tương tác. 

207  La Thanh Vân/Hiệu trưởng trường 

tiểu học Mạc Đĩnh Chi 

Một số biện pháp giúp học sinh tích cực học 

tập ở trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi. 

208  Trần Thị Thanh Trang/Giáo viên, 

trường tiểu học Lương Định Của 

Một số biện pháp dạy tiết đọc thư viện có 

hiệu quả ở  tiểu học 

209  Nguyễn Tiến Dũng/Giáo viên, trường 

tiểu học Lương Định Của 

Phương pháp và kĩ thuật tạo sản phẩm mĩ 

thuật từ chất liệu trong đời sống 

210  

Ngô Thị Lệ Quyên/Giáo viên, trường 

tiểu học Chu Văn An 

Biện pháp giáo dục lòng nhân ái, góp phần 

giảm thiểu bạo lực học đường cho học sinh 

tiểu học tại trường Tiểu học Chu Văn An, 

thành phố Châu Đốc. 

211  Ngô Thị Lệ Quyên/Giáo viên, trường Ứng dụng công nghệ AI để nâng cao kĩ 
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tiểu học Chu Văn An năng đọc hiểu cho học sinh lớp 4 trường 

Tiểu học Chu Văn An, thành phố Châu 

Đốc. 

212  Đổ Thị Hồng Thấm/Giáo viên, 

trường tiểu học Lương Thế Vinh 

Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả 

trong việc rèn đọc cho học sinh lớp 2 

213  
Đổ Thị Hồng Thấm/Giáo viên, 

trường tiểu học Lương Thế Vinh 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 “Viết 

đúng, viết đẹp” đạt hiệu quả tại trường Tiểu 

học Lương Thế Vinh 

214  Nguyễn Thị Hồng Thấm/Phó hiệu 

trưởng, trường trung học cơ sở 

Nguyễn Đình Chiểu 

Biện pháp để từng bước xây dựng “Trường 

học thân thiện - Học sinh tích cực” ở trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. 

215  

Nguyễn Thị Thanh Hiếu/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

“Phương pháp hướng dẫn học sinh phân 

tích một tác phẩm văn học (phần thơ hiện 

đại) đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn Ngữ 

văn khối 8-9”. 

216  
Trần Thanh Tâm/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 

của học sinh nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy bộ môn Ngữ văn. 

217  Võ Tấn Thành/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

những hạn chế qua 3 năm thực hiện. 

218  Trần Quốc Khiêm/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Hiệu quả tập luyện môn Bơi lội tham gia 

hội Khỏe Phù đổng. 

219  
Thái Nguyễn Thanh Vân/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Một số kinh nghiệm trong phân môn học 

hát cho học sinh Trường THCS đạt hiệu quả 

cao  
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220  
Trần Thị Ngọc Trinh/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Một số biện pháp đổi mới nội dung, hình 

thức sinh hoạt chuyên môn Tiếng anh tại 

trường THCS Nguyễn Trãi 

221  Bùi Thị Phương Nhàn/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

“Chung tay phát triển,  nâng tầm chất lượng 

bô môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở” 

222  
Lê Thuý Linh/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Chia sẻ kinh nghiệm các công cụ và kỹ 

thuật thiết kế bài giảng E_learning đạt kết 

quả 

223  Tăng Thị Mỹ Phương/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Các phương pháp dạy học tích hợp trong 

chương trình Tiếng anh trung học cơ sở. 

224  Tăng Thị Mỹ Phương/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Phát huy khả năng giao tiếp Tiếng anh của 

học sinh trong tiết học Tiếng anh 9 

225  
Huỳnh Thị Thu Cúc/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Vận dụng kĩ thuật dạy học phân môn Lịch 

sử theo định hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực học sinh 

226  Đoàn Thị Hồng Nhung/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Hiệu quả sử dụng các thủ thuật gây hứng 

thú học  từ vựng Tiếng Anh 6 

227  Nguyễn Hữu Trí/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Nguyễn Trãi 

Một số biện pháp dạy học hình khối trong 

thực tiễn toán 7 sách chân trời sáng tạo 

228  Nguyễn Minh Tâm/Hiệu trưởng, 

trường trung học cơ sở Thủ Khoa 

Huân 

Một số giải pháp xây dựng “trường học 

hạnh phúc” 

229  Lê Thị Bắc/Giáo viên, trường trung 

học cơ sở Thủ Khoa Huân 

Phương pháp giúp học sinh lớp 6 giải tốt 

bài toán tìm x 

230  Phan Ngọc Minh Châu/Giáo viên, Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng tự học 
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trường trung học cơ sở Thủ Khoa 

Huân 

môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6  

231  Mai Hồng Hạnh/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Trương Gia Mô 

Một số giải pháp thu bảo hiểm y tế học sinh 

đạt hiệu quả cao 

232  
Nguyễn Tấn Đạt/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Trương Gia Mô 

Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh 

giỏi giải toán  bằng máy tính cầm tay Casio 

fx-580VN X BẬC THCS 

233  
Trần Thanh Lâm/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Trương Gia Mô 

Giải pháp hướng dẫn học sinh ôn tập kiến 

thức "Các quy luật di truyền của Mendel" 

môn Khoa học tự nhiên 9 

234  Lê Tuấn Hùng/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Trương Gia Mô 

Một số phương pháp giải bài tập định lượng 

cơ năng trong khoa học tự nhiên 9 

235  
Lâm Thị Thi/Giáo viên,trường trung 

học cơ sở Vĩnh Nguơn 

Một số phương pháp dạy học ứng phó với 

tâm lý căng thẳng trong môn Giáo dục công 

dân lớp 7 

236  Nguyễn Thanh Bình/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh 

Sắc 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phong 

trào kế hoạch nhỏ trong toàn Liên Đội. 

237  
Nguyễn Thanh Bình/Giáo viên, 

trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh 

Sắc 

Một số biện pháp xây dựng an toàn về an 

ninh trật tự trường học và phòng, chống tai 

nạn thương tích cho đội viên trong toàn 

Liên Đội.   

238  
Quách Chí Hoàng/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Phan Bội Châu 

Đổi mới phương pháp dạy hát giúp học sinh 

trung học cơ sở đạt kết quả cao trong hội thi 

ca múa nhạc 
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239  
Nguyễn Văn Hải/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Phan Bội Châu 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

công tác Kiểm tra nội bộ ở tổ chuyên môn 

tại trường THCS Phan Bội Châu 

240  
Dương Văn Thủ/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Phan Bội Châu 

Áp dụng phương pháp trò chơi nhằm tăng 

thêm hứng thú học tập môn Địa lí 9 cho học 

sinh 

241  
Nguyễn Trần Tỷ/Giáo viên, trường 

trung học cơ sở Phan Bội Châu 

Vận dụng lý thuyết 9 loại trí thông minh 

vào giảng dạy phân môn lịch sử cấp trung 

học cơ sở đạt hiệu quả 

242  
La Thị Mỹ Nhung/Chánh thanh tra 

thành phố Châu Đốc 

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TPCĐ 

243  
Nguyễn Minh Thành/Phó Chủ tịch 

UBND xã Vĩnh Châu 

Giải pháp xây dựng mô hình Ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn xã Vĩnh Châu 

244  

Nguyễn Ngọc Tú/Chuyên viên 

UBND xã Vĩnh Châu 

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính 

công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 

phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã 

Vĩnh Châu 

245   
Phan Minh Hoàng1/Phó Hiệu trưởng, 

trường trung học cơ sở Phan Bội 

Châu 

Một số giải pháp giúp quản lý hoạt động 

đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở 

vận dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại đáp 

ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 

                                                           
1 Đề nghị công nhận toàn quốc 
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246  VIII UBND huyện Châu Phú (16 sáng 

kiến) 
Võ Thanh Phong/Giáo viên Trường 

Tiểu học B Khánh Hòa 

Một số biện pháp và thủ thuật giúp học sinh 

nắm vững kiến thức về số thập phân trong 

môn Toán lớp 5 

247  

Bùi Quốc Thịnh/Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung 

Một số kinh nghiệm thực hiện hoạt động tự 

đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cấp 

độ 3 và trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 

2 trong trường Tiểu học 

248  
Nguyễn Trần Hoàng Trân/Giáo viên 

Trường Tiểu học A Khánh Hòa 

Kết hợp các phần mềm công nghệ và AI 

nhằm nâng cao hứng thú và phát huy sự 

sáng tạo của học sinh trong môn Toán 2 

249  
Nguyễn Phước Thiện/Giáo viên 

Trường THCS Mỹ Đức 

Kinh nghiệm trong ứng dụng phần mềm mô 

phỏng để dạy hình học ở các khối lớp (Phần 

hình học trực quan) 

250  Lư Diệp Phương Tùng/Giáo viên 

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 

Ứng dụng mạch Micro:bit vào giảng dạy và 

sáng tạo các sản phẩm khoa học kỹ thuật. 

251  
Nguyễn Văn Nhựt Bình/Giáo viên 

Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2 

Nâng cao phẩm chất yêu nước của học sinh 

từ những bài toán về tỉ số lượng giác của 

góc nhọn 

252  

Võ Văn Bằng/Giáo viên Trường 

THCS Bình Long 

Vận dụng phần mềm Corel Draw trong dạy 

- học bộ môn Mỹ thuật  giúp học sinh học 

phát huy năng lực và đạt hiệu quả tích cực 

hơn 

253  Phạm Thị Thanh Trúc/Tổ phó 

Trường THCS Bình Long 

Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh 

trong công tác chủ nhiệm lớp 7 

254  
Lê Trần Diễm Phương/Giáo viên 

Vai trò giáo viên chủ nhiệm trong hoạt 

động 
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Trường THCS Cái Dầu  giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh.  

255  Trần Phước Hộ/Giáo viên Trường 

THCS Cái Dầu 

Ứng dụng các bài tập thể lực và chiến thuật  

trong huấn luyện đội tuyển cầu lông. 

256  
Đào Văn Hoàng Giang/Giáo viên 

Trường THCS Khánh Hoà 

Nâng cao vị thế giáo viên giảng dạy môn 

Giáo dục công dân qua chất lượng bồi 

dưỡng học sinh giỏi. 

257  
Hồ Võ Mỹ Châu/Giáo viên Trường 

THCS Thạnh Mỹ Tây 

Một số giải pháp nâng cao thành tích thi 

đấu môn cờ vua trong các kỳ hội khỏe phù 

đổng 

258  

Nguyễn Phú Tân/Bí thư Huyện ủy 

Nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận 01-

KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh 

259  

Thi Hồng Thúy/Phó Bí thư Thường 

trực Huyện ủy 

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn 

kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng 

viên trên địa bàn huyện kết hợp phát động 

các phong trào thi đua 

260  

Lâm Thị Thanh Tuyền/Phó Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện Châu Phú 

Sử dụng App (ứng dụng) của các ngân hàng 

để giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời 

gian trong công tác vận động Quỹ “Vì 

người nghèo” trên địa bàn 

261  
Nguyễn Hữu Hiếu/Phó trưởng Phòng 

Tài chính – Kế hoạch 

Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý, 

điều hành công tác thẩm định kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, thẩm định chủ trương đầu tư 

262  IX UBND thị xã Tịnh Biên (54 sáng Nguyễn Quốc Khanh/Phó trưởng Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục sức 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

kiến) phòng - Phòng Giáo dục và Đào tạo khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh trong 

các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã 

Tịnh Biên 

263  
Phạm Thành Nhơn/Chủ tịch UBND 

thị xã 

Giải pháp năng cao chất lượng, hiệu quả 

cuộc thanh tra hành chính trên địa bàn thị 

xã Tịnh Biên 

264  

 Nguyễn Văn Tứ/UVBTV Thị ủy, 

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy 

Tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy trong 

công tác cán bộ trên địa bàn thị xã. 

265  

Trần Thị Biên/Thị ủy viên, Phó 

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy 

Giải pháp Tăng cường sự tham gia của phụ 

nữ trong hệ thống chính trị và sự tham gia 

cấp ủy đảng các cấp của cán bộ nữ trên địa 

bàn thị xã 

266  Nguyễn Thanh Thu Thảo/Chuyên 

viên chính Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã 

Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, 

giám sát an toàn thực phẩm thị xã Tịnh 

Biên 

267  Trang Hữu Đức/Phó Chánh Văn 

phòng Văn phòng HĐND và UBND 

thị xã Tịnh Biên 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà 

nước về hành nghề Y, Dược ngoài công lập 

trên địa bàn thị xã Tịnh Biên, năm 2024. 

268  
Trần Văn Khanh/Ủy viên Ủy ban 

Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên 

“ Việc nâng cao chất lượng công tác giải 

quyết đơn tố cáo của ủy ban kiểm tra Thị ủy 

Tịnh Biên” 

269  
Võ Văn Khởi/Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch thị xã 

Giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ, công 

chức Phòng Tài chính – Kế hoạch hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao 



40 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

270  Nguyễn Duy Phương/Bí thư Thị 

Đoàn 

"Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp 

bền vững” 

271  
Nguyễn Hoàng Hiển/Chuyên viên 

Phòng Văn Hoá thị xã 

Giải pháp phát huy lợi thế các loại hình du 

lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị 

các di tích lịch sử, văn hóa 

272  

Võ Thị Như Ngọc/Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã 

“Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý 

Nhà nước về công tác tuyên truyền, tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho thanh niên và người 

lao động trên địa bàn thị xã Tịnh Biên” 

273   Trần Minh Hùng/Phó Trưởng phòng 

Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Sự đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng 

Chính sách xã hội Tịnh Biên 

274  

Ngô Thị Trúc Linh/Nguyên Phó Bí 

thư Thị Đoàn 

Công tác chăm lo, hỗ trợ tiếp bước đến 

trường cho các học sinh khó khăn trên địa 

bàn thị xã” thông qua Chương trình “Ươm 

mầm thêm xanh” 

275  
Phạm Minh Hưng/Chuyên viên 

Phòng Văn Hoá và Thông tin thị xã 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến của người dân thông qua 

truyền thông số 

276  Nguyễn Tấn Đông/Tổ trưởng tổ Giáo 

vụ Trung tâm GDNN – GDTX thị xã 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác tuyển sinh liên kết đào tạo 

277  
Nguyễn Thị Diệu Đang/Chuyên viên 

Phòng Kinh tế thị xã 

- Giải pháp 1: Giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 

Phòng Kinh tế thị xã Tịnh Biên 

278  
 

 - Giải pháp 2: Giải pháp nâng cao chất 

lượng  công tác tham mưu, xử lý công việc 

thuộc lĩnh vực Văn phòng của Phòng Kinh 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

tế thị xã Tịnh Biên 

279  Nguyễn Thị Mai Thảo/Kế toán Văn 

phòng HĐND & UBND thị xã 

Giải pháp Hoàn Thiện kế toán tiền lương và 

các khoản trích theo lương  

280  

Phạm Quốc Bình/Thanh tra viên 

chính -Thanh tra thị xã Tịnh Biên 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện 

pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và tranh chấp đất đai 

281  

Nguyễn Long Hải/Chuyên viên Ban 

Dân vận Thị uỷ Tịnh Biên 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

phối hợp liên ngành vận động quần chúng 

giữa lực lượng vũ trang với Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã 

Tịnh Biên 

282  

Dương Thị Trà Hoa/Phó Bí thư Thị 

Đoàn Tịnh Biên 

Giải pháp, kinh nghiệm trong công tác vận 

động thực hiện Công trình “Thắp sáng 

Phum Sóc” - Lắp đèn đường chiếu sáng 

giao thông nông thôn tại xã An Cư, thị xã 

Tịnh Biên  

283  
Lâm Anh Đức/Cán bộ Thị Đoàn 

"Nâng cao hiệu quả các mô hình đoàn kết 

tập hợp thanh niên trên địa bàn” 

284  

Nguyễn Thị Tuyết Loan/Chuyên viên 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã  

Duy trì và nâng cao chất lượng danh hiệu 

“Gia đình đạt chuẩn Văn hóa” trong thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” theo Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

hóa”; “xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn thị xã 

285  Tạ Thị Bảo Trân/Nhân viên Bảo vệ 

môi trường chợ -TT Hạ tầng kỹ thuật 

thị xã 

Phân loại rác tại nguồn để tối ưu hoá nguồn 

tài nguyên rác thải 

286  Trần Văn Muộn/Nhân viên quản lý 

Đầu tư xây dựng cơ bản - TT Hạ tầng 

kỹ thuật thị xã 

Công tác, nâng cao hiệu quả Đấu thầu qua 

mạng quốc gia 

287  

Nguyễn Thị Phượng/Chuyên viên  

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã 

- Giải pháp 1: Giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt 

trận trên địa bàn thị xã Tịnh Biên trong giai 

đoạn hiện nay 

288  

 

- Giải pháp 2: Một số giải pháp nâng cao 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác 

tuyên truyền vận động, động viên đồng bào 

dân tộc Khmer tích cực tham gia hiệu quả 

chương trình toàn dân tham gia phòng ngừa 

tấn công, tố giác tội phạm 

289  
Bùi Thị Mỹ Duyên/Chuyên viên 

Phòng Kinh tế Thị xã 

- Giải pháp 1: Một số giải pháp góp phần 

xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 

Tịnh Biên 

290  

 

- Giải pháp 2: Một số giải phải nâng cao 

hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

291  Phạm Thanh Thảo/CVC Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã 
Công tác tham mưu sắp xếp chương trình 

kỳ họp HĐND thị xã đảm bảo thời gian và 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

nội dung chương trình 

292  
Huỳnh Bửu Tài/Chuyên viên phòng 

Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

việc lập kế hoạch phân bổ dự toán ngân 

sách xã, phường 

293  
Nguyễn Thị Như Thảo/Cán bộ Thị 

Đoàn 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo 

dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh 

thiếu nhi” 

294  
Quách Trung Tính/Phó ban BQL chợ 

biên giới Tịnh Biên 

Đầu tư chi phí nhỏ trong công tác phòng 

cháy chửa cháy và nâng tầm hộ tiểu thương 

thành những người chửa cháy thực thụ 

295  Nguyễn Thành Luân/Chuyên viên 

Đội Quản lý Trật tự xây dựng - Trật 

tự đô thị 

Tuyên truyền công tác quản lý Trật tự xây 

dựng- trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Tịnh 

Biên 

296  
Trình Văn Tài/Phó Bí thư –Trưởng 

Khối vận xã 

Giải pháp vận động mạnh thường quân và 

Nhân dân trong và ngoài xã xây dựng cầu, 

đường trên địa bàn xã Tân Lập 

297  
Huỳnh Thị Ngọc Trúc/Chủ tịch Hội 

Phụ nữ xã Văn Giáo 

Hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên phụ nữ làng 

nghề phát triển kinh tế từ sản phẩm dệt thổ 

cẩm khmer Văn Giáo 

298  
Trịnh Văn Đệ/Bí thư Đảng ủy 

phường Tịnh Biên 

Giải pháp phát huy trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy trong công tác Dân vận 

của Đảng 

299  Lâm Văn Tường/Phó Chủ tịch 

UBND phường Tịnh Biên 

Giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác 

phòng chống cháy rửng mùa khô. 

300  Trịnh Văn Mãi/Phó Chủ tịch UBND Giải pháp vận động nông dân tham gia đề 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Phường Núi Voi án phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên 

canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp 

gắn với tăng trưởng xanh trên địa bàn 

phường Núi Voi 

301  

 

Giải pháp tăng cường vai trò của chính 

quyền địa phương trong thúc đẩy liên kết 

tiêu thụ lúa. 

302  

Nguyễn Văn Sơn/Phó Chủ tịch 

UBND phường Thới sơn 

Thực hiện cải tạo trụ sở làm việc của Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Thới 

Sơn nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho 

công chức và điều kiện tốt nhất để phục vụ 

người dân khi đến thực hiện các thủ tục 

hành chính 

303  
Giang Lê Thanh Hải/Phó Chủ tịch 

HĐND phường Tịnh Biên 

Một số giải pháp nâng cao nhận thức của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân về văn minh 

đô thị tại phường Tịnh Biên 

304  Trương Văn Lâm/Công chức Địa 

chính – Nông nghiệp – Xây dựng và 

Môi trường phường Chi Lăng 

- Giải pháp 1: Giải pháp nâng cao hiệu quả 

thực hiện công tác quản lý đất công trên địa 

bàn xã.  

305  

 

 - Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng công 

tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn 

phường Chi Lăng 

306  Lê Thành Khang/Phó Chủ tịch 

UBND xã Tân Lập 

- Giải pháp1: Giải pháp nâng cao độ bao 

phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Lập 

307  
 

- Giải pháp 2: Giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác dân vận của chính quyền ở 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

xã Tân Lập 

308  

Nguyễn Quốc Tuấn/CC. Văn phòng – 

Thống kê phường Thới sơn 

Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện các 

tiêu chí chính quyền điện tử hàng tháng kết 

hợp chặt chẽ công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính để thực hiện đạt các tiêu chí 

chính quyền điện tử 

309  

Lê Thị Thùy Dương/CC. Văn hóa – 

Xã hội phường Thới sơn 

Thay đổi phương thức tư vấn hướng nghiệp 

vận động nhân dân tham gia xuất khẩu lao 

động thông qua việc kết hợp các công ty 

được nhà nươc cấp phép hoạt động 

310  

Nguyễn Minh Trang/CC. Tư pháp – 

Hộ tịch phường Thới sơn 

Tăng cường công tác phối hợp trong công 

tác xác minh hộ tịch giữa công an phường 

và Công chức Tư pháp – Hộ tịch để đẩy 

nhanh tiến độ giải quyết các thủ hành chính 

cho người dân 

311  

Trần Đại Nghĩa/Bí thư Đoàn Thanh 

niên phường Tịnh Biên 

Giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm cho 

Đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ 

xoá nhà tạm, nhà dột nát - giúp đỡ người 

dân hoàn cảnh khó khăn phường Tịnh Biên. 

312  

Trần Hải Giang/Phó Chủ tịch UBND 

phường Thới sơn 

Đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số 

công đồng trong việc tuyên truyền vận động 

người dân thực hiện đăng ký và kích hoạt 

định danh điện tử mức 2 để thực hiện thực 

các thủ tục hành chính theo quy định” 

313  Phạm Đức Anh/Phó CT. Hội Nông 

Dân  xã An Nông 

Quản lý tốt nguồn vốn vay của Ngân hàng 

Chính sách xã hội 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

314  
Bùi Thị Loan/CC. Tài chính – Kế 

toán phường Thới Sơn 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

vào quản lý tài sản công bằng việc sử dụng 

phần mềm Kế toán Misa. 

315  

Cao Thị Mộng Điềm/Chủ tịch Hội 

Liên hiệp – Phụ nữ phường Thới sơn 

Một số giải pháp thực hiện nội dung "3 

sạch" của Cuộc vận động "Xây dựng gia 

đình 5 có 3 sạch" gắn với xây dựng đô thị 

văn minh trong Hội phụ nữ trên địa bàn 

Phường hiện nay 

316  X UBND huyện Chợ Mới (28 sáng 

kiến) 

Nguyễn Thị Hồng Soan/Giáo viên, 

Trường Mẫu giáo Kiến An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp phòng chống dịch bện 

cho trẻ tại Trường Mẫu giáo Kiến An 

317  

Trần Thị Nhì/Giáo viên, Trường Mẫu 

giáo An Thạnh Trung,  

Một số biện pháp lồng ghép, tích hợp ứng 

dụng phương pháp giáo dục Steam trong 

chương trình giảng dạy tại lớp Chồi 1, 

trường Mẫu giáo An Thạnh Trung 

318  Nguyễn Thị Mỹ Liên/Giáo viên, 

Trường Mẫu giáo An Thạnh Trung, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động chuyên môn cho tổ lá tại Trường Mẫu 

giáo An Thạnh Trung 

319  Võ Thị Lâm Trúc/Giáo viên, Trường 

Mẫu giáo thị trấn Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

mẫu giáo 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 3 trường mẫu 

giáo thị trấn Chợ Mới sẵn sàng vào lớp Một 

320  Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh/Giáo viên, 

Trường Mầm non thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tạo 

hình cho trẻ mẫu giáo 3–4 tuổi trong trường 

mầm non 

321  Nguyễn Thúy Loan/Giáo viên, 

Trường Mầm non thị trấn Chợ Mới, 

Một số biện pháp để trẻ thích tham gia vào 

hoạt động khám phá khoa học tại lớp mầm 
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huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 2 trường Mầm non thị trấn Chợ Mới 

322  Nguyễn Quang Phúc/Giáo viên, 

Trường Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số website hỗ trợ chuyển đổi số trong 

giảng dạy môn Tiếng Anh ở Trường tiểu 

học A thị trấn Chợ Mới 

323  Trần Thị Thùy Dương/Giáo viên, 

Trường Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 1 

thông qua các hoạt động trải nghiệm ở tiết 

sinh hoạt lớp 

324  Lê Thị Diễm My/Giáo viên, Trường 

Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm 

lớp 5 thông qua ứng dụng công nghệ số 

325  Nguyễn Thị Vân Anh/Giáo viên, 

Trường Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Khái thác các tính năng của ứng dụng 

ClassDojo nhầm nâng cao công tác chủ 

nhiệm lớp 

326  

Nguyễn Trường Khanh/Giáo viên, 

Trường Tiểu học A thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng tốt 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 ở Trường Tiểu học A thị trấn 

Chợ Mới 

327  Đặng Minh Đức/Giáo viên, Trường 

Tiểu học A Hòa Bình, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp cải tiến dạy học qua 

chuyển đổi số ở lớp 4D - Trưởng Tiểu học 

A Hòa Bình 

328  Lê Thị Huyền Trang/Giáo viên, 

Trường Tiểu học A Hội An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số kinh nghiệm trong tổ chức bồi 

dưỡng tham gia các hoạt động phong trào 

đạt hiệu quả 

329  Lê Hữu Hạnh/Giáo viên, Trường 

Tiểu học B Nhơn Mỹ, huyện Chợ 

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của giáo 

viên Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ trong 
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Mới, tỉnh An Giang việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 

giảng dạy 

330  Phạm Văn Thanh Tú/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng công 

tác chủ nhiệm lớp 3B Trường Tiểu học B 

thị trấn Chợ Mới 

331  Lê Thị Hồng/Giáo viên, Trường Tiểu 

học A thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Một số biện pháp sinh hoạt tổ chuyên môn 

theo hướng “nghiên cứu bài học” ở Trường 

tiểu học đạt hiệu quả 

332  Bùi Thị Diễm Trang/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Long Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả 

trong công tác chủ nhiệm lớp 3 trường Tiểu 

học B Long Giang 

333  Châu Văn Hùng/Giáo viên, Trường 

THCS Nguyễn Kim Nha, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 

trong công tác chủ nhiệm  

334  Võ Thị Thắm/Giáo viên, Trường 

THCS Nguyễn Cao Cảnh, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Nâng cao vai trò của môn Giáo dục công 

dân qua đề kiểm tra theo Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 

335  

Nông văn Nghe/Giáo viên, Trường 

THCS Nguyễn Kim Nha, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Công tác quản lí phát triển đội ngũ giáo 

viên đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao 

chất lượng giáo dục của trường THCS 

Nguyễn Kim Nha, xã Mỹ Hội Đông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

336  
Doãn Bửu Trường/Giáo viên, Trường 

THCS Phan Thành Long, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Giúp học sinh phát huy các giá trị văn hóa 

qua một số hoạt động ngoại khóa và giảng 

dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung 

học cơ sở Phan Thành Long 
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337  Võ Văn Phố/Giáo viên, Trường 

THCS Trương Công Thận, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Giúp học sinh trường trung học cơ sở 

Trương Công Thận nâng cao chất lượng tiết 

ôn tập trong môn giáo dục công dân 

338  Dương Thị Tuyền/Giáo viên Trường 

THCS Nguyễn Kim Nha, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang. 

Các hình thức sử dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy Địa lý cấp trung học cơ sở 

339  

Đoàn Thị Ngọc Minh/Giáo viên, 

Trường THCS Phan Thành Long, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

“Vận dụng một số phương pháp, kĩ thuật 

dạy học hiện đại theo hướng phát huy năng 

lực tự chủ, tư duy sáng tạo của học sinh 

trong bài học lịch sử lớp 7,8 ở trường 

THCS Phan Thành Long” 

340  Lương Diễm Thúy/Giáo viên, 

Trường THCS Dương Bình Giang, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Các giải pháp tổ chức lớp học tại thư viện 

341  
Dương Thị Thúy Vân/Giáo viên, 

Trường THCS Phan Thành Long, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy 

tiếng Anh trung học cơ sở nhằm kích thích 

tinh thần học tập tích cực, sáng tạo của học 

sinh 

342  Nguyễn Thị Trà My/Giáo viên, 

Trường THCS Nguyễn văn Cưng, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng 

nghiên cứu bài học thông qua trò chơi sáng 

tạo trong môn tin học lớp 9 

343  Nguyễn Thị Giang/Giáo viên, 

Trường THCS Phan Thành Long, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

Vận dụng linh hoạt các phần mềm vào đổi 

mới kiểm tra đánh giá học sinh 

344  XI UBND thị xã Tân Châu (110 sáng 

kiến) 

Nguyễn Thanh Lâm/Chủ tịch UBND 

thị xã 

Giải pháp phát triển chính quyền số trên địa 

bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 
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345  
Đặng Văn Nê/Phó Chủ tịch UBND 

thị xã 

Giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn 

với biến đổi khí hậu trên địa bàn thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang 

346  
Nguyễn Thanh Minh/Phó Chủ tịch 

UBND thị xã 

Triển khai các giải pháp để thực hiện mô 

hình Chợ và Khu phố thanh toán không 

dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Tân Châu 

347  
La Hồng Phong/Phó Chủ tịch HĐND 

thị xã 

Giải pháp nâng cao chất lượng, 

 hiệu quả hoạt động giám sát việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri 

348  
Nguyễn Văn Hợp/Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham 

mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của 

HĐND và UBND thị xã năm 2024 

349  

Lê Tấn Thành/Phó giám đốc, Trung 

tâm chính trị Thị ủy 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động nghiên cứu thực tế trong chương 

trình đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị ở 

Trung tâm chính trị cấp huyện 

350  
Nguyễn Văn Cọp/Bí Thư thị uỷ Tân 

Châu 

Nâng cao vai trò công tác nội chính trong 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên 

địa bàn thị xã 

351  Trương Hồng Sơn/Phó Bí Thư thị uỷ 

Tân Châu 

Xây dựng mô hình“Chính quyền thân thiện 

vì Nhân dân phục vụ 

352  

Võ Thị Kim Định/Chánh Văn phòng  

thị uỷ Tân Châu 

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo trong tổ chức 

hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng 

góp của Nhân dân với người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền thị xã 
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353  
Nguyễn Hải Bằng/Phó Chánh Văn 

phòng Thị Uỷ 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm 

định các chương trình, kế hoạch của Ban 

Thường vụ Thị ủy 

354  Trần Thị Diễm My/Giáo viên, 

Trường Mẫu Giáo Phú Lộc 

Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi vào lớp 1 

355  
Phan Thị Hồng Loan/Giáo viên, 

Trường Mẫu Giáo Phú Lộc 

Một số biện pháp giáo dục an toàn giao 

thông cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mẫu giáo 

Phú Lộc 

356  
Nguyễn Thị Mỹ Tiên/Giáo viên, 

Trường Mẫu giáo Long Phú 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động làm quen với chữ cái giúp trẻ 5 - 6 

tuổi học tốt ở trường mẫu giáo 

357  Nguyễn Thị Bích Tiền/Phó 

 hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo 

 Long Phú 

Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên giáo 

dục  lễ giáo cho trẻ tại trường mẫu giáo 

Long Phú 

358  Nguyễn Thị Mỹ Tiên/Giáo viên, 

Trường Mẫu giáo 

 Long Phú 

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ AI 

trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng  

giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mẫu giáo 

359  

Trần Thị Tiền/Giáo viên, Trường 

Mẫu Giáo Phú Lộc 

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ 

thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường Mẫu 

giáo Phú Lộc 

360  

Trần Thị Tiền/Giáo viên, Trường 

Mẫu Giáo Phú Lộc 

Một số biện pháp phát triển khả năng tư duy 

cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải 

nghiệm theo quan điểm lấy trẻ làm trung 

tâm tại Trường Mẫu Giáo Phú Lộc  



52 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

361  Dương Minh Ân/Giáo viên, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Biện pháp thúc đẩy học sinh Tiểu học đam 

mê và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 

362  Hồ Thị Ngọc Hạnh/Giáo viên, 

Trường Tiểu học BT A Long Thạnh 

Biện pháp dạy học môn Toán cho học sinh 

lớp Một đạt hiệu quả 

363  
Nguyễn Văn Tùng/Văn thư, Trường 

Tiểu học A Phú Vĩnh 

Ứng dụng Google sheet trong việc quản lý 

trực tuyến sổ văn bản đi tại Trường tiểu học 

A Phú Vĩnh 

364  Phan Thị Hạnh Duyên/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Long Thạnh 

Giúp học sinh lớp một giữ vở sạch, viết chữ 

đẹp 

365  Trịnh Thế Ngân/Giáo viên, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 4 làm 

tốt bài văn miêu tả 

366  Lê Thị Trang/Giáo viên, Trường Tiểu 

học BT A Long Thạnh 

Một số giải  pháp nâng cao kĩ năng viết 

đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 3 

367  Phạm Thị Trúc Linh/Giáo viên , 

Trường Tiểu học B Phú Vĩnh 

Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh 

chưa hoàn thành ở lớp 4  

368  
Trần Trinh Triết/Phó Hiệu trưởng, 

Trường Tiểu học B Long Thạnh 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy 

học và khắc phục tình trạng “ngồi nhầm 

lớp” ở Trường Tiểu học B Long Thạnh 

369  
Võ Thị Trúc Giang/Giáo viên, 

Trường Tiểu học D Châu Phong 

Vận dụng sơ đồ tư duy để tạo hứng thú và 

nâng cao chất lượng học tập cho học sinh 

Lớp 5C Trường Tiểu học D Châu Phong 

370  Lê Kim Mành/Giáo viên, Trường 

Tiểu học B Long Thạnh 

Một số giải pháp rèn kĩ năng đọc cho học 

sinh lớp Một đạt hiệu quả 

371  Đặng Kim Loan/Giáo viên, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho 

học sinh lớp Một chưa hoàn thành. 
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372  
Trần Hoàng Út Ẩn/Giáo viên, 

Trường Tiểu học D Châu Phong  

Phát triển năng lực nghe, hát và cảm nhận 

âm nhạc của học sinh lớp 5 ở trường Tiểu 

học D Châu Phong 

373  Nguyễn Hoài Linh/GVC, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Một vài biện pháp giúp học sinh học tốt 

môn Âm nhạc khối lớp 3 

374  
Trần Hoàng Út Ẩn/Giáo viên, 

Trường Tiểu học D Châu Phong  

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 hứng 

thú học tập giờ học âm nhạc ở trường Tiểu 

học D Châu Phong 

375  
Trần Trinh Triết/Phó Hiệu trưởng, 

Trường Tiểu học B Long Thạnh 

Một số kinh nghiệm xây dựng tập thể sư 

phạm đoàn kết để nâng cao chất lượng giáo 

dục của nhà trường 

376  Nguyễn Thị Thanh Tuyền/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Châu Phong 

Một số biện pháp để rèn luyện tính tự lập 

cho học sinh lớp 5 

377  Phan Thị Hồng Yến/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Châu Phong 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng trong 

công tác chủ nhiệm lớp Một 

378  Nguyễn Thị Ngọc Ánh/Giáo viên, 

Trường Tiểu học C Vĩnh Xương 

Ứng dụng bản đồ tư duy trong việc dạy và 

học môn Khoa học lớp 5  

379  Trần Thị Ngọc Lam/Nhân viên, 

Trường Tiểu học C Vĩnh Xương 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết đọc 

thư viện tại trường Tiểu học C Vĩnh Xương 

380  
Nguyễn Văn Trung/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Hưng 

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tham gia 

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng đạt kết quả cao 

381  Võ Thị Gọn/Giáo viên, Trường Tiểu 

học Long Phú 

Biện pháp xây dựng lớp học đoàn kết cho 

học sinh lớp 5, trường tiểu học Long Phú 

382  Thiều Quang Minh/P. Hiệu trưởng, Một số biện pháp giáo dục Đạo đức cho HS 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa lớp 2 

383  
Châu Thị Như Ngọc/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Tân Thạnh 

Một số biện pháp duy trì sĩ số trong công 

tác chủ nhiệm  cho học sinh lớp 4, ở trường 

Tiểu học Tân Thạnh 

384  

Nguyễn Thị Than/Hiệu trưởng, Tiểu 

học A Phú Vĩnh 

Một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao 

năng lực chuyên môn tổ chức tiết Hoạt 

động trải nghiệm loại hình sinh hoạt lớp tại 

trường Tiểu học A Phú Vĩnh 

385  
Đổng Thị Thoa/Giáo viên, Trường 

Tiểu học Long Phú 

Ứng dụng các giải pháp thiết thực nhằm 

xây dựng lớp học hạnh phúc trong nhà 

trường 

386  Nguyễn Thị Kiều/Giáo viên, Trường 

Tiểu học A Vĩnh Xương 

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh yêu 

thích học Toán 

387  Lâm Ngọc Phượng/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Hưng 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Ba đọc 

đúng giờ kém trong môn Toán. 

388  Trần Ngọc Duyên/Hiệu trưởng, 

Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa 

Một số biện pháp về công tác xây dựng 

trường tiểu học xanh-sạch-đẹp-an toàn  

389  Lê Thị Mỹ Đạm/Giáo viên, Trường 

Tiểu học Tân Thạnh 

Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm 

lớp 1  tại trường Tiểu học Tân Thạnh 

390  Trương Thị Mỹ Phương/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Hưng 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy 

speaking cho học sinh tiểu học 

391  Nguyễn Văn Trung/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Hưng 

 Một số giải pháp giúp học sinh ghi nhớ từ 

vựng tiếng Anh hiệu quả 

392  Trần Thị Hậu/Giáo viên , Trường 

Tiểu học B Phú Vĩnh 
Giáo viên chủ nhiệm với một số biện pháp 

giúp nâng cao chữ viết cho học sinh lớp 



55 
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Một 

393  
Nguyễn Đình Hòa/Giáo Viên, 

Trường Tiểu học A Tân An 

Biện pháp hỗ trợ học sinh lớp 5 sử dụng 

mạng xã hội có kiểm soát để nâng cao kết 

quả học tập 

394  Lê Kim Thi/Giáo viên, Trường Tiểu 

học Long Sơn 

Rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 theo 

hướng phát triền năng lực 

395  
Võ Thị Ngọc Thấm/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Long Thạnh 

Một số biện pháp để hoàn thành tốt công tác 

chủ nhiệm lớp 1C trường tiểu học B Long 

Thạnh 

396  

Trần Văn Thái/Giáo viên, Tiểu học A 

Phú Vĩnh 

Một số biện pháp phát huy vai trò người chỉ 

huy của học sinh trong môn giáo dục thể 

chất trường Tiểu học A Phú Vĩnh Tân Châu 

- An Giang 

397  Diệp Thị Hoàng Oanh/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Sơn 

Một số giải pháp thu hút học sinh trong 

cách dạy và kiểm tra từ vựng 

398  
Võ Minh Hậu/Giáo viên 

 Tin học, Trường Tiểu học A Vĩnh 

Hòa 

Một số biện pháp nâng cao tính tích cực, 

hứng thú trong học tập môn Công nghệ của 

học sinh theo chương trình GDPT 2018 có 

hiệu quả 

399  
Nguyễn Thị Hà/Giáo viên, Trường 

Tiểu học A Vĩnh Xương 

Giáo viên chủ nhiệm là người truyền cảm 

hứng và là bạn đồng hành thân thiết, đáng 

tin cậy nhất của học sinh 

400  
Nguyễn Văn Quí/Giáo viên, Trường 

Tiểu học Long Hưng 

Ứng dụng phần mềm Kahoot nhằm khơi 

gợi sự hứng thú học tập cho học sinh trong 

giờ học tin học 
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401  
Trần Thanh Tuyền/Giáo viên, Tiểu 

học A Phú Vĩnh 

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài học của Khối 1, 

Trường Tiểu học A Phú Vĩnh 

402  
Võ Nguyễn Hoàng Thi/Giáo viên, 

Tiểu học A Phú Vĩnh 

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy đọc cho 

học sinh chưa hoàn thành ở lớp 1A, trường 

Tiểu học A Phú Vĩnh 

403  
Lê Kim Thi/Giáo viên, Trường Tiểu 

học Long Sơn 

Sử dụng sơ đồ tách gộp trong dạy phép 

cộng, trừ trong phạm vi 10 cho học sinh lớp 

1theo hướng phát triển năng lực 

404  Lý Kim Huôi/Giáo viên, Trường Tiểu 

học Long Sơn 

Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh 

lớp 1 "Viết đúng- viết đẹp" 

405  Trương An Thạch/Giáo viên, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Biện pháp giúp học sinh thực hiện phép tính 

trừ hai số thập phân Toán lớp 5 

406  Nguyễn Thị Thanh Tuyền/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Châu Phong 

Úng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Tập 

làm văn lớp 5 

407  Bùi Thị Mỹ Nhân/Giáo viên , Trường 

Tiểu học A Vĩnh Hòa 

Rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông 

qua môn Đạo đức 

408  Nguyễn Thị Hà/Giáo viên, Trường 

Tiểu học A Vĩnh Xương 

Tăng hứng thú cho học sinh lớp 4 bằng trò 

chơi Powerpoint 

409  Nguyễn Thị cẩm Thúy/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Sơn 

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng đọc cho 

học sinh lớp 3 

410  
Trương Thị Bảo Xuyên/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Tân Thạnh 

Giải pháp sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu 

quả trong giảng dạy môn tiếng Anh ở 

trường tiểu học Tân Thạnh 

411  Lê Trường Vũ/Hiệu trưởng, Trường Một số biện pháp pháp góp phần hạn chế 
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Tiểu học BT A Long Thạnh học sinh không hoàn thành nhiệm vụ học 

tập 

412  
Dương Minh Ân/Giáo viên, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Ứng dụng phương pháp hiệu quả trong việc 

dạy kĩ năng tính vận tốc, quãng đường cho 

học sinh lớp 5 

413  Trần Thị Bích Tuyền/Giáo viên, 

Trường Tiểu học B Long Thạnh 

Một số biện pháp xây dựng lớp học thân 

thiện, học sinh tích cực ở lớp 2 

414  Nguyễn Mạnh Tuân/Giáo viên, 

Trường Tiểu học BT A Long Thạnh 

Biện pháp hình thành kĩ năng chuyển đổi số 

đo thời gian cho học sinh lớp 5 

415  Võ Thị Trúc Phương/Giáo viên, 

Trường Tiểu học Long Sơn 

Phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho học 

sinh lớp 4 

416  Lê Thị Mỹ Duyên/Giáo viên, Trường 

Tiểu học Long Sơn 

Một số biện pháp tạo hứng thú học trong 

giờ học môn Tiếng Anh bậc tiểu học 

417  
Võ Văn Giới/Giáo viên, Trường Tiểu 

học A Tân An 

Một số biện pháp nâng cao thành tích thi 

đấu Hội khỏe Phù Đổng môn bơi lội trường 

Tiểu học A Tân An 

418  Trần Kim Tuyết/Giáo viên, Trường 

Tiểu học BT A Long Thạnh 

Sử dụng một số trò chơi trực tuyến giúp học 

sinh yêu thích môn Tiếng Anh cấp tiểu học 

419  
Trần Trọng Hòa/Giáo viên, Trường 

Tiểu học Tân Thạnh 

Một số phương pháp huấn luyện nhằm nâng 

cao thành tích môn điền kinh cho học sinh 

Trường Tiểu học Tân Thạnh 

420  
Cao Văn Dư/Hiệu trưởng, Trường 

Tiểu học A Tân An 

Kinh nghiệm thực hiện tốt hoạt động trải 

nghiệm phát triển phẩm chất, năng lực học 

sinh của trường Tiểu học A Tân An 

421  Trần Thị Bích Tuyền/Giáo viên, Một số biện pháp giúp học sinh nghe viết 
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Trường Tiểu học B Long Thạnh đúng chính tả lớp 2 

422  

Nguyễn Anh Khoa/Giáo viên, 

Trường Tiểu học A Vĩnh Hòa 

Sử dụng phương pháp giáo dục STEM 

trong dạy học môn Toán lớp 3 nhằm phát 

triển năng lực học sinh theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 

423  
Võ Minh Quyền/Giáo viên, Tiểu học 

Vĩnh Xương 

Một số kinh nghiệm xây dựng lớp học 

thành tập thể đoàn kết, vững mạnh và an 

toàn 

424  

Nguyễn Thị Ngọc Huyền/Giáo viên, 

Trường  THCS Chu Văn An 

Một số giải pháp giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, Lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho đội viên thông qua hoạt 

động của tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh ở 

trường THCS Chu Văn An, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang 

425  

Lý Thị Mỹ Trinh/Phó Hiệu trưởng, 

Trường THCS Long Thạnh 

“Một số biện pháp quản lý nâng cao chất 

lượng giáo dục trường THCS Long Thạnh 

trong quá trình thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018” 

426  Nguyễn Thị Mỹ Liên/Giáo viên, 

Trường THCS Chu Văn An 

Thân thiện trong công tác chủ nhiệm đảm 

bảo công tác duy trì sĩ số. 

427  
Phạm Thị Mỹ Chi/Nhân viên, Trường 

THCS Long Thạnh 

Một số biện pháp thực hiện quy trình phân 

loại, tổng hợp số thu tại Trường học để đạt 

hiệu quả cao các khoản thu đầu năm 

428  
Lê Thị Diệu Hiền/Giáo viên, Trường 

THCS Long An 

Một số biện pháp nãng cao năng lực và 

phẩm chất học sinh lớp 8 khi học phân môn 

Lịch sử 
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429  

Nguyễn Thanh Tuấn/Giáo viên, 

Trường THCS Vĩnh Xương 

Hướng dẫn học sinh tạo tơ từ cây lưỡi hổ 

dự thi sáng tạo thanh thiêu niên, nghiên cứu 

khoa học kĩ thuật trường THCS Vĩnh 

Xương 

430  
Võ Thị Ngọc Ngân/Giáo viên, 

Trường THCS Chu Văn An 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng  dạy 

và học môn khoa học tự nhiên tổ chuyên 

môn trường THCS 

431  
Nguyễn Thị Bích Tuyền/Giáo viên, 

Trường THCS Châu Phong 

"Một số giải pháp giúp học sinh nâng cao 

năng lực tiếng Anh theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018”  

432  
Trần Văn Ơi/Giáo viên, Trường 

THCS Phú Lộc 

Một số giải pháp ứng dụng  cấu trúc và bài 

tập giúp học sinh khối 9 làm tốt bài thi 

tuyển sinh 10 

433  
Võ Minh Tánh/Giáo viên, Trường 

THCS Tân An 

Kết quả thực hiện sáng kiến “Nâng cao chất 

lượng hoạt động tổ chuyên môn GDTC – 

Nghệ thuật ở trường THCS” 

434  Huỳnh Văn Đầy/Giáo viên, Trường 

THCS Phú Lộc 

Một số biện pháp nâng cao công tác chủ 

nhiệm ở trường THCS Phú Lộc 

435  
Hồ Kim Phượng/Giáo viên, Trường 

THCS Tân An 

Biện pháp tạo hứng thú và tăng tính tích 

cực cho học sinh trong việc học tập bộ môn 

Toán lớp 6 

436  
Trần Ngọc Xuyên/Giáo viên, Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Một số giải pháp giúp học sinh phát huy 

năng lực hướng nghiệp thông qua tiết trải 

nghiệm hướng nghiệp đối với HS lớp 8 

437  
Huỳnh Thị Mai Thảo/Giáo viên, 

Xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh 

lớp chủ nhiệm bằng phương pháp 
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Trường THCS Vĩnh Hoà  kỉ luật tích cực 

438  
Nguyễn Thị Phi/Giáo viên, Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải 

nghiệm hướng nghiệp lớp 6 phát huy năng 

lực giao tiếp hợp tác hiệu quả 

439  Nguyễn Thi Diễm/Giáo viên, Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Hướng dẫn học sinh sử dụng ứng dụng 

CapCut để nâng cao kỹ năng Speaking 

440  

Lê Đức Duy/Giáo viên, Trường 

Trường THCS Lê Chánh 

Một số kỹ thuật dạy học giúp học sinh: 

Đọc, ghi tên Nguyên tố, công thức Hóa học 

của các hợp chất vô cơ và ôn tập bài học để 

cải thiện chất lượng phân môn Hóa học cho 

học sinh lớp 9 tại Trường THCS Lê Chánh. 

441  Nguyễn Thị Bích Tuyền/Giáo viên, 

Trường THCS Phú Lộc 

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao 

tiếp cho học sinh lớp chủ nhiệm 

442  Võ Văn Huy/Giáo viên, Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Hướng dẫn học sinh giải phương trình và hệ 

phương trình trong môn Đại Số Toán 9. 

443  
Nguyễn Văn Biên/Giáo viên, Trường 

THCS Long An 

Tổ chức trò chơi trong dạy học Địa lý nhằm 

phát triển phẩm chất,năng lực học sinh theo 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 

444  
Lê Thị Diệu Hiền/Giáo viên, Trường 

THCS Long An 

Sử dụng trò chơi trong dạy học phân môn 

Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực 

vâ phẩm chất học sinh khối lớp 6 

445  
Đỗ Hoàng Sơn/Phó Hiệu trưởng, 

Trường THCS Long Thạnh 

“Một số kinh nghiệm trong việc quản lý 

công tác ngoài giờ ở trường THCS  Long 

Thạnh nhiều năm qua đạt hiệu quả” 

446  Nguyễn Thanh Tuấn/Giáo viên, Hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức 
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Trường THCS Vĩnh Xương khoa học tự nhiên 8 tạo dòng điện, từ bếp 

nung truyền thống thi sáng tạo thanh  thiếu 

niên và nghiên cứu khoa học tại trường 

THCS Vĩnh Xương 

447  
Phạm Nguyễn Ngọc Hân/Giáo viên, 

Trường THCS Vĩnh Xương 

Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

vào giảng dạy môn khoa học tự nhiên 8 lĩnh 

vực sinh học đạt hiệu quả 

448  Trần Thị Loan/Giáo viên, Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Nâng cao quản lý nề nếp lớp chủ nhiệm 

hiệu quả ở Trường THCS Vĩnh Xương 

449  Phạm Hồng Ngọc/Giáo viên, Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Biên tập video với Camtasia Studio 8 trong 

dạy - học KHTN 8 

450  Nguyễn Thuý Vân/Tổ trưởng  

chuyên môn, Trường THCS Long 

Thạnh 

Một vài kinh nghiệm trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào bài "trung điểm 

của đoạn thẳng" toán 6 đạt hiệu quả cao 

451  
Nguyễn Ngọc Thi/Giáo viên , Trường 

THCS Long Thạnh 

Một số biện pháp giúp học sinh lớp chủ 

nhiệm phát triển tư duy sáng tạo, tự tin và 

chủ động hơn trong hoạt động ngoại khóa 

452  
Trần Văn Ơn/Giáo viên , Trường 

THCS Vĩnh Xương 

Một số biện pháp khắc phục những sai lầm 

thường mắc, trong khi học kỹ thuật đá cầu 

của học sinh ở trường TH 

453  
Lê Thị Ngọc Hạnh/Hiệu trưởng , 

Trường Mầm non Sao Mai 

Một số biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ 

mầm non 

454  XII Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị An Giang (8 sáng kiến) 

Nguyễn Ngọc Sơn/Chủ tịch HĐQT, 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

An Giang 

Chủ trương giao việc theo hình thức tự chủ, 

tự quyết, tự chịu trách nhiệm đối với các 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xí nghiệp 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Môi trường trực thuộc. 

455  Ngô Phước Lợi/Công nhân thu gom 

rác, Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị An Giang 

Lúc hỗ trợ cho công tác lấy vỏ xoài ở Phú 

Hòa, tôi có sáng kiến chế tạo cây mốc để 

dùng cây mốc lôi bao rác vào máng xe rác. 

456  Huỳnh Văn Quan/công nhân quét rác, 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

An Giang 

Vận động người dân ở khu vực khu dân cư 

thực hiện phân loại rác tại nguồn. 

457  
Đặng Minh Tâm/công nhân quét rác, 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

An Giang 

Đề xuất nhóm trưởng sắp xếp lại tuyến 

đường quét trong nhóm, để các tuyến 

đường quét phân chia đồng đều hơn nhằm 

đảm bảo năng suất lao động. 

458  
Dương Văn Chất/Tổ trưởng chiếu 

sáng, XN Môi trường Đô thị Tân 

Châu, Công ty Cổ phần Môi trường 

đô thị An Giang 

Tham mưu Lãnh đạo về sinh và kiểm tra 

thông số kỹ thuật 684 lượt các trạm vận 

hành điều khiển đóng cắt tự động hệ thống 

đèn chiếu sáng công lộ trên địa bàn thị xã 

Tân Châu. 

459  

Nguyễn Minh Tiền/Nhân viên Kế 

hoạch - Vật tư, XN Môi trường Đô 

thị Tân Châu, Công ty Cổ phần Môi 

trường đô thị An Giang 

Tham mưu lãnh đạo lập hồ sơ nghiệm thu, 

thanh toán gói thầu số 6: Công viên, cây 

xanh, điện chiếu sáng công lộ và gói thầu số 

7: Thoát nước đô thị, thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Tân 

Châu 

460  Hồng Phước Dư/Phó Giám đốc XN 

Môi trường Đô thị Tân Châu, Công 

ty Cổ phần Môi trường đô thị An 

Giang 

Lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tinh gọn bộ phận 

Tổ chức - Hành Chính, gắn với kiêm nhiệm 

phụ trách quản lý Tổ Cây xanh - Thoát 

nước và phân công hợp lý quét các tuyến 

phố đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Tân 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Châu. 

461  Nguyễn Thanh Toàn/Công nhân công 

viên cây xanh, XN Môi trường Đô thị 

Châu Đốc, Công ty CP Môi trường 

Đô thị An Giang 

Chế tạo chiếc cào nhựa cào lá rụng trên 

thảm cỏ. 

462  XIII Ban Quản lý Di tích Văn hoá Óc 

Eo (2 sáng kiến) 

Phạm Văn Tùng/Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ & Bảo tàng 

Xác định các tác động ảnh hưởng đến di 

tích” (IPI) theo cẩm nang hướng dẫn của 

UNESCO để thực hiện giám sát phòng 

ngừa rủi ro và chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả 

quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại 

Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê 

463  Huỳnh Trần Bảo Trân/Văn thư, thủ 

quỹ 

Giải pháp nâng cao phương pháp lưu trữ tài 

liệu 
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BẢNG TỔNG HỢP  

DÁNH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN  

(TỈNH KIÊN GIANG) 

(kèm theo Công văn số             /SKHCN-PTCN&ĐMST ngày     /9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

1. Sáng kiến đủ thành phần hồ sơ theo quy định (37 sáng kiến) 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

1  I UBND thành phố Phú Quốc 

(02 sáng kiến) 
Trần Thị Thanh Thùy/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Dương Đông 

1, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 3 

học tốt môn Tự nhiên và Xã hội tại lớp 3/1 

Trường Tiểu học Dương Đông 1 năm học 

2023-2024 

2  

Huỳnh Thu Thảo/Giáo viên/Trường 

Tiểu học và THCS Gành Dầu, thành 

phố Phú Quốc 

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

của học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Gành Dầu, Thành phố Phú 

Quốc khi tham gia các hoạt động ở lớp, ở 

trường năm học 2023-2024 

3  II Trường Cao đẳng Kiên Giang 

(01 sáng kiến) Đoàn Quốc Hưng/Trưởng khoa/Khoa 

Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng 

Kiên Giang 

Một số giải pháp mở rộng Hội thi tay nghề 

Thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm VRF-

FSV Panasonic thành cấp khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long tại trường Cao đẳng 

Kiên Giang trong năm học 2023-2024 

4  III UBND huyện Vĩnh Thuận 

(03 sáng kiến) Mai Văn Oanh/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Tân Thuận 2, huyện Vĩnh 

Thuận 

Giải pháp tăng cường công tác phối hợp, 

tuyên truyền giáo dục thông qua hoạt động 

Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 

góp phần nâng cao chất lượng học tập toàn 

diện cho đội viên, học sinh ở trường Tiểu 

học Tân Thuận 2, năm học 2022-2023 

5  Nguyễn Cu Đen/Giáo viên/Trường Giải pháp giúp học sinh hứng thú trong giờ 



65 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

TH&THCS Vĩnh Bình Nam, huyện 

Vĩnh Thuận 

học môn Lịch sử và Địa lí lớp 6 qua khai 

thác Bộ trò chơi PowerPoint góp phần năng 

cao chất lượng dạy và học ở trường 

TH&THCS Vĩnh Bình Nam, năm học 

2022-2023 

6  Trần Văn Út Em/Giáo viên/Trường 

TH&THCS Vĩnh Bình Nam, huyện 

Vĩnh Thuận 

Giải pháp giúp học sinh nâng cao thành tích 

môn Đẩy gậy tại trường TH&THCS Vĩnh 

Bình Nam, năm học 2023-2024 

7  IV Sở Công Thương 

(01 sáng kiến) 

Đoàn Ngọc Anh/Phó Giám 

đốc/Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn PTCN 

Xây dựng mô hình nuôi cá bè quỵt (caranx 

iginoblis. Fosrkal, 1775) lồng bè bằng thức 

ăn công nghiệp tại huyện Kiên Lương 

8  V UBND huyện Kiên Lương 

(08 sáng kiến) 
Đoàn Thị Thơm/Phó Hiệu 

trưởng/Trường THCS Hòa Điền, 

huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp chỉ đạo công tác phát 

hiện, tuyển chọn và nâng cao chất lượng 

bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS 

Hoà Điền, năm học 2023-2024 

9  
Hà Lan Phương/Giáo viên/Trường 

Tiểu học thị trấn Kiên Lương 3, 

huyện Kiên Lương 

Biện pháp giúp học sinh lớp 4/6 học tốt tập 

làm văn tả con vật theo hướng phát triển 

năng lực ở trường Tiểu học thị trấn Kiên 

Lương 3, năm học 2023-2024 

10  
Hà Thị Hạnh/Phó Hiệu 

trưởng/Trường THCS Dương Hòa, 

huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao năng lực 

của giáo viên trong thực hiện chương trình 

GDPT 2018 ở trường THCS Dương Hòa 

năm học 2023-2024 

11  
Lưu Thị Duyên/ Giáo viên/ Trường 

THCS thị trấn Kiên Lương 1, huyện 

Kiên Lương 

Giải pháp giúp học sinh học tốt phần văn 

bản môn Ngữ Văn lớp 9 trường Trung học 

cơ sở thị trấn Kiên Lương 1, năm học 

2023-2024 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

12  
Nguyễn Thị Hà/Giáo viên/Trường 

THCS Dương Hòa, huyện Kiên 

Lương 

Một số giải pháp giúp học sinh khối 6 học 

tốt kỹ năng nói trong tiết Skills 1 môn 

Tiếng Anh tại trường THCS Dương Hòa 

năm học 2023-2024 

13  

Nguyễn Thu Hằng/Giáo viên/Trường 

THCS Hoà Điền, huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu 

quả các hoạt động Đội đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay ở Liên đội trường 

Trung học cơ sở Hoà Điền năm học 2023-

2024 

14  
Nguyễn Thu Trinh/Hiệu 

trưởng/Trường THCS Hoà Điền, 

huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện 

các phong trào thi đua "Dạy tốt-Học tốt" tại 

trường THCS Hoà Điền, năm học 2023 - 

2024 

15  Phạm Thị Khánh/Hiệu 

trưởng/Trường THCS Dương Hòa, 

huyện Kiên Lương 

Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng trường 

học hạnh phúc trong Trường THCS Dương 

Hòa năm học 2023-2024 

16  IX Sở Giáo dục và Đào tạo 

(15 sáng kiến) 
Phạm Thị Huệ/Phó Hiệu 

trưởng/Trường THPT chuyên Huỳnh 

Mẫn Đạt, Tp. Rạch Giá 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

công tác khuyến học, khuyến tài và xây 

dựng xã hội học tập trong trường THPT 

chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 

17  

Nguyễn Mỹ Thuần/Giáo viên/Trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Tp. 

Rạch Giá 

Sử dụng phương pháp dự án trong dạy học 

môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 

nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học 

sinh ở trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt 

18  
Trần Thị Thảo/Trường THPT chuyên 

Phát triển năng lực tự học cho học sinh 

thông qua sử dụng phương pháp dạy học 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Huỳnh Mẫn Đạt, Tp. Rạch Giá theo góc trong dạy học  nội dung: Thành 

phần hóa học của tế bào, Sinh học 10 

19  

Huỳnh Thị Ngọc Cẩm/Giáo 

viên/Trường THPT chuyên Huỳnh 

Mẫn Đạt, Tp. Rạch Giá 

Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh 

đội tuyển HSG môn Tin học tại trường 

THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt thông qua 

việc giải các bài toán bằng kỹ thuật Quy 

hoạch động Bitmask 

20  

Trần Văn Kỹ/Giáo viên/Trường 

THPT Nguyễn Trung Trực, Tp. Rạch 

Giá 

Giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh thông qua mô hình “Học tập và làm 

theo Bác - Tiết kiệm giúp bạn vượt khó” ở 

trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung 

Trực 

21  Đỗ Văn Bắc/Giáo viên/Trường 

THCS&THPT Hoà Thuận , huyện 

Giồng Riềng 

Giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác 

ôn học sinh giỏi của tổ Toán - Tin tại 

trường THCS và THPT Hoà Thuận 

22  Nguyễn Thị Lời/Giáo viên/Trường 

THCS&THPT Hoà Thuận, huyện 

Giồng Riềng 

Giải pháp giúp học sinh tạo niềm đam mê 

khi học lập trình Python môn Tin học 10 

23  Nguyễn Thị Nhung/Giáo 

viên/Trường THPT Gò Quao 

Giải pháp giúp học sinh lớp 11 nâng cao 

chất lượng học tập môn Lịch sử 

24  
Nguyễn Hiếu Lễ/Giáo viên/Trường 

THPT Gò Quao 

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tin 

học 10 thông qua ứng dụng dạy học trực 

tuyến Padlet 

25  Trần Thị Mộng Thường/Phó Hiệu 

trưởng/Trường THPT Giồng Riềng 
Chỉ đạo Tổ chuyên môn xây dựng và thực 

hiện hoạt động ngoại khoá, chuyên đề dưới 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

cờ cho học sinh 

26  Nguyễn Thị Yến Nhi - Võ Thị Ánh 

Xuân/Giáo viên/Trường THPT Giồng 

Riềng 

Làm chất chỉ thị màu tự nhiên bằng nước 

của hạt các loại họ đậu 

27  

Vũ Thị Thắm/Giáo viên/Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên Kiên Giang 

Vận dụng kỹ thuật thiết kế và tổ chức trò 

chơi trong dạy học môn Giáo dục kinh tế và 

pháp luật lớp 10, học kỳ II để nâng cao 

hứng thú học tập cho học viên tại Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang 

28  

Lê Quốc Trung/Hiệu trưởng/Trường 

THCS&THPT Mong Thọ, huyện 

Châu Thành 

Giải pháp xây dựng trường học xanh-sạch-

đẹp, an toàn gắn với hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo cho học sinh Trường Trung học cơ 

sở và Trung học phổ thông Mong Thọ, năm 

học 2023-2024 

29  Hồ Văn Thư/Giáo viên/Trường 

THCS&THPT Đông Thái, huyện An 

Biên 

Biện pháp nâng cao khả năng học từ vựng 

cho học sinh lớp 6 (Sách ILSW) 

30  
Hồ Thị Trúc Ly/Giáo viên/Trường 

THPT Vĩnh Thuận 

Giải pháp giúp nữ công đoàn viên trường 

THPT Vĩnh Thuận thực hiện thay đổi tư 

duy theo thời đại mới năm học 2023-2024 

31  X UBND huyện Giang Thành 

(06 sáng kiến) 
Lê Chinh Nhân/Giáo viên/Trường 

Mầm non Phú Lợi, huyện Giang 

Thành 

Một số giải pháp nâng cao tỉ lệ vận động trẻ 

ra lớp tại lớp Lá 2, điểm Tà Teng, trường 

Mầm non Phú Lợi, huyện Giang Thành, 

tỉnh Kiên Giang năm học 2024 – 2025 

32  Lê Thị Thanh Mai/Giáo viên/Trường 

Tiểu học-THCS Vĩnh Điều, huyện 

Một số biện pháp vận dụng liên môn Hoạt 

động trải nghiệm và Mỹ thuật trong giờ học 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Giang Thành Toán nhằm giúp nâng cao năng lực giải 

quyết vấn đề trong học tập cho học sinh lớp 

1/2 của trường TH-THCS Vĩnh Điều, 

huyện Giang Thành, năm học 2024 – 2025 

33  

Huỳnh Thị Lắm/Giáo viên/Trường 

Tiểu học-THCS Vĩnh Điều, huyện 

Giang Thành 

Một số giải pháp giúp học sinh viết tốt 

đoạn văn vận dụng đánh giá kết quả học tập 

học sinh tiểu học theo khu vực Đông Nam 

Á (SEA-PLM) cho học sinh lớp 3/1 trường 

TH-THCS Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, 

năm học 2024-2025 

34  

Lý Bích Đào/Giáo viên/Trường Tiểu 

học Vĩnh Phú, huyện Giang Thành 

Một số giải pháp để đạt hiệu quả cao khi 

dạy phân môn Luyện từ và câu cho học 

sinh lớp 41 tại trường Tiểu học Vĩnh Phú, 

huyện Giang Thành năm học 2024 – 2025 

35  

Đỗ Thị Yến/Giáo viên/Trường Tiểu 

học Tân Khánh Hòa, huyện Giang 

Thành 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học 

sinh năng khiếu tham gia hội thi Olympic 

Tiếng Anh qua mạng Internet cho học sinh 

khối 3,4 tại trường Tiểu học Tân Khánh 

Hòa từ năm học 2020-2021 đến nay 

36  
Dư Kim Thư/Giáo viên/Trường Tiểu 

học Vĩnh Phú, huyện Giang Thành 

Một số giải pháp để nâng cao chất lượng 

viết đoạn văn cho học sinh lớp 3/1 trường 

Tiểu học Vĩnh Phú, năm học 2024-2025 

37  XI Công ty TNHH Cấp thoát nước 

Kiên Giang (01 sáng kiến) 

Lâm Xê Bào/Tổ trưởng Tổ giao dịch 

An Thới/Công ty TNHH MTV Cấp 

Thoát Nước Kiên Giang 

Kiểm soát áp lực và phân tích áp lực toàn 

mạng lưới cấp nước bằng công nghệ IOT –

Internet Of Things 
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2. Sáng kiến chưa đủ thành phần hồ sơ theo quy định (97 sáng kiến) 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

1  I UBND thành phố Phú Quốc 

(19 sáng kiến) 

Nguyễn Thị Thu Chung/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Mầm non Bãi Thơm, 

thành phố Phú Quốc 

Giải pháp chỉ đạo giáo viên giáo dục văn 

hóa ứng xử cho trẻ trong trường mầm non 

Bãi Thơm năm học 2023-2024 

2  
Lưu Thị Tông Nhị/Phó Hiệu 

trưởng/Trường mầm non Hồ Thị 

Nghiêm, thành phố Phú Quốc 

Giải  pháp xây dựng môi trường hoạt động 

ngoài trời theo chuyên đề giáo dục lấy trẻ 

làm trung tâm tại trường mầm non Hồ Thị 

Nghiêm năm học 2023-2024 

3  Nguyễn Thị Thúy Phượng/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Dương Đông 

1, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp giúp học sinh lớp 5/1 tập trung 

trong giờ học tại trường Tiểu học Dương 

Đông 1 năm học 2023-2024 

4  

Nguyễn Thị Thanh Hà/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Dương Đông 

1, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp giúp học sinh yếu vươn lên trong 

học tập theo hướng phát triển năng lực, 

phẩm chất cho học sinh lớp 5/4 trong 

trường Tiểu học Dương Đông 1 năm học 

2023-2024 

5  Đặng Hữu Ngọc Dao/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Dương Đông 

2, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp giúp học sinh lớp 5 giải tiếng 

Anh qua internet (IOE) ở trường Tiểu học 

Dương Đông 1 

6  Lý Thị Mộng Huyền/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học Dương 

Đông 4, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo 

dục tiểu học thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 ở Trường Tiểu học 

Dương Đông 4, thành phố Phú Quốc, năm 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

học 2023-2024 

7  Trần Thị Kiều Tiên/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Dương Đông 

4, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp lồng ghép giáo dục địa phương 

tỉnh Kiên Giang vào tiết dạy môn Mĩ thuật 

lớp 4, trường Tiểu học Dương Đông 4 

8  

Nguyễn Thị Quyên/Giáo viên/Trường 

Tiểu học An Thới 1, thành phố Phú 

Quốc 

Giải pháp phát huy tính tích cực và tạo 

hứng thú học tập cho học sinh trong môn 

Khoa học lớp 4 tại trường Tiểu học An 

Thới 1, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang, năm học 2023-2024 

9  
Nguyễn Thị Diệp Anh/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học An Thới 2, 

thành phố Phú Quốc 

Giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả tạo 

hứng thú trong học tập cho học sinh tại 

trường Tiểu học An Thới 2, năm học 2023-

2024 

10  Lê Thị Hồng Phượng/Giáo 

viên/Trường Tiểu học An Thới 2, 

thành phố Phú Quốc 

Giải pháp phát huy năng lực tự chủ, tự học 

cho học sinh lớp 5 trong trường Tiểu học 

An Thới 2, năm học 2023 - 2024 

11  
Nguyễn Thị Duyên/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Dương Tơ 1, tp Phú Quốc 

Giải pháp giúp học sinh lớp 1 hứng thú đến 

trường tại Trường Tiểu học Dương Tơ 1, 

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

12  Lê Thị Anh/Giáo viên/Trường Tiểu 

học An Thới 3, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp hoàn thành tốt tổng hợp phổ cập 

giáo dục; xóa mù chữ phường An Thới 

13  Nguyễn Thanh Lương/Giáo Giải pháp nâng cao chất lượng người Phụ 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

viên/Trường Tiểu học An Thới 3, 

thành phố Phú Quốc 

trách Sao nhi đồng trong trường Tiểu học 

An Thới 3 

14  Nguyễn Thị Ánh Hồng/Giáo 

viên/Trường Tiểu học An Thới 3, 

thành phố Phú Quốc 

Giải pháp phát triển phẩm chất nhân ái cho 

học sinh lớp 4 trong công tác chủ nhiệm ở 

trường tiểu học An Thới 3 

15  

Trần Tấn Đức/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học và THCS 

Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc 

Nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao 

thông, phòng chống ma túy và bạo lực học 

đường cho học sinh THCS tại trường TH – 

THCS Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang, năm học 2023 - 2024 

16  Phạm Thị Thúy Liễu/Giáo 

viên/Trường Tiểu học và THCS 

Nguyễn Trung Trực, thành phố Phú 

Quốc 

Giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo nhằm bước đầu hướng nghiệp cho 

đội viên tại trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Nguyễn Trung Trực 

17  Huỳnh Phước Châu/Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học và THCS 

Bãi Bổn, thành phố Phú Quốc 

Giải pháp quản lý hoạt động giáo dục nhằm 

ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong  giai đoạn 

hiện nay của trường TH-THCS Bãi Bổn 

18  Trịnh Thị Kiều Trang/Giáo 

viên/Trường Tiểu học và THCS Bãi 

Bổn, thành phố Phú Quốc 

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực 

trong giảng dạy Ngữ văn lớp 9 

19  Phạm Thị Kim Tiên/Giáo 

viên/Trường Tiểu học và THCS Thổ 

Giải pháp nâng cao tính đoàn kết học tập 

cho học sinh lớp 6 thông qua các hoạt động 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Châu, thành phố Phú Quốc trải nghiệm sáng tạo trong công tác chủ 

nhiệm ở trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Thổ Châu 

20  II UBND huyện Tân Hiệp 

(15 sáng kiến) Nguyễn Minh Ngọc/UVBTV Huyện 

ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện 

Tân Hiệp 

Một số giải pháp đổi mới công tác tuyên 

truyền của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt 

Nam huyện Tân Hiệp năm 2023-2024 bằng 

ứng dụng chuyển đổi số trên nền tảng Web 

Internet (Google sites) và quét mã QR code 

21  
Lê Thị Trúc Giang/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học thị trấn Tân 

Hiệp 2 

Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả 

công tác thi đua khen thưởng tại Trường 

Tiểu học Thị Trấn Tân Hiệp 2, năm học 

2023-2024 

22  

Nguyễn Kim Lộc/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Thạnh Đông A1, huyện Tân 

Hiệp 

Một số biện pháp nâng cao kĩ năng viết 

đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 3 theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, 

tại trường Tiểu học Thạnh Đông A1, huyện 

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, năm học 2023 – 

20024 

23  
Nguyễn Thị Bạch Tuyết/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Tân Thành 1, 

huyện Tân Hiệp 

Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện 

phép chia số thập phân cho học sinh lớp 

5A3, Trường Tiểu học Tân Thành 1, năm 

học 2023-2024 

24  Trần Thị Ngọc Tuyền/Giáo Tổ chức hoạt động ngoại khóa lồng ghép 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

viên/Trường Tiểu học Thạnh Đông, 

huyện Tân Hiệp 

giới thiệu di sản văn hóa Đền Hùng huyện 

Tân Hiệp trong việc giúp học sinh lớp 8a 

trường THCS Thạnh Đông cải tiến kỹ năng 

nói tiếng Anh theo định hướng mới, từng 

bước đưa ngôn ngữ tiếng Anh trở thành 

ngôn ngữ thứ hai trong trường học  năm 

học 2023-2024 

25  

Trần Thị Kim Hằng/Giáo 

viên/Trường Tiểu học và THCS Tân 

Hiệp A2, huyện Tân Hiệp 

Một số giải pháp tổ chức hoạt động trải 

nghiệm cho đội viên theo 5 điều Bác Hồ 

dạy trong tại trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Tân Hiệp A2 huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang, năm học 2023-2024 

26  
Trần Thị Như Huệ/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Thạnh Đông, huyện Tân 

Hiệp 

Giải pháp dạy kĩ năng viết các dạng bài 

luận Tiếng Anh hiệu quả trong bồi dưỡng 

học sinh giỏi cấp tỉnh, môn Tiếng Anh cấp 

THCS huyện Tân Hiệp năm học 2023-2024 

27  
Hà Trường Giang/Chủ tịch/UBND xã 

Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp 

Chỉ đạo, thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa 

bàn xã Tân Hiệp A năm 2023 

28  
Huỳnh Thị Lệ Châu/Phó trưởng 

phòng/Phòng Nội vụ huyện Tân Hiệp  

Tuyên truyền nhóm và tập huấn trực tiếp 

trong thực hiện chuyển đổi số huyện Tân 

Hiệp năm 2023 

29  Đỗ Hồng Phong/Hiệu trưởng/Trường Một số giải pháp nâng cao nhận thức giáo 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Tiểu học Tân Hòa 2, huyện Tân Hiệp dục bảo vệ môi trường cho giáo viên và học 

sinh trường tiểu học Tân Hòa 2, năm học 

2023 - 2024 

30  Nguyễn Tiến Cảnh/Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học Tân Thành 

1, huyện Tân Hiệp 

Giải pháp làm tốt công tác tự đánh giá kiểm 

định chất lượng giáo dục của Trường Tiểu 

học Tân Thành 1, năm học 2022-2023 

31  

Phạm Văn Tâm/Giáo viên/Trường 

THCS Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp 

Giải pháp có hiệu quả khi chạy trên địa 

hình tự nhiên bằng chân trần (chân không) 

cho học sinh lớp 7  trường trung học cơ sở 

Thạnh Đông năm học 2023 - 2024 

32  
Trần Văn Kỳ Tú/Giáo viên/Trường 

THCS Tân Hiệp B2, huyện Tân Hiệp 

Giải pháp giúp học sinh phát huy năng lực 

cá nhân thông qua tiết sinh hoạt lớp, tại 

trường THCS Tân Hiệp B2 

33  
Trương Hùng Sơn/Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học Thạnh Trị, 

huyện Tân Hiệp 

Một số giải pháp vận động các nhà mạnh 

thường quân ủng hộ cho học sinh nghèo, 

khó khăn thuộc trường Tiểu học Thạnh Trị 

năm học 2022-2023 

34  

Hoàng Thị Phương/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Thạnh Đông A1, huyện Tân 

Hiệp 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo 

dục phẩm chất và phát huy năng lực cho 

học sinh lớp 1B, trường Tiểu học Thạnh 

Đông A1, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang, năm học: 2023-2024” 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

35  III Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang 

(01 sáng kiến) 

Võ Quang Khiêm/Bác sĩ khoa Liên 

Chuyên khoa/Bệnh viện Sản Nhi 

Kiên Giang 

Cải tiến camera công nghiệp làm máy nội 

soi tai mũi họng 

36  IV UBND huyện An Minh  

(62 sáng kiến) 

Đặng Thị Út Thắm/Giáo viên/Trường 

THCS Thuận Hòa, huyện An Minh 

Một số giải pháp tạo hứng thú học tập, phát 

huy tính tích cực của học sinh thông qua 

việc đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt 

động dạy học môn Địa lí 9, Trường Trung 

học cơ sở Thuận Hòa, huyện An Minh, năm 

học 2023-2024 

37  

Hoàng Thị Nhanh/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Hưng 2, huyện An 

Minh 

Một số biện pháp nhằm gây hứng thú học 

tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua 

việc sử dụng các bài hát ngắn, Trường Tiểu 

học Đông Hưng 2, huyện An Minh, năm 

học 2023 – 2024 

38  

Huỳnh Thị My/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Thị trấn 1, huyện An Minh 

Biện pháp rèn luyện kỹ năng sống và phát 

triển năng lực thông qua các hoạt động trải 

nghiệm theo chủ đề cho học sinh lớp 2/4,tại 

trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện An 

Minh, năm học 2023-2024 

39  
Lê Công Toàn/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Thị trấn 1, huyện An Minh 

Một số giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng 

viết văn miêu tả theo định hướng phát triển 

phẩm chất năng lực cho học sinh lớp 4, 

trường Tiểu học Thị Trấn 1, huyện An 



77 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Minh, năm học 2023 – 2024 

40  

Lê Thị Diễm Sương/Giáo 

viên/Trường Mầm non Vân Khánh, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp lồng ghép chuyên đề “Tôi 

yêu Việt Nam” vào các hoạt động giáo dục 

cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 Trường Mầm 

non Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên 

Giang, năm học 2023-2024 

41  

Mai Bảo Quốc/Hiệu trưởng/Trường 

THCS Đông Hưng, huyện An Minh 

Một số biện pháp quản lý giáo dục nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường 

trung học cơ sở Đông Hưng, huyện An 

Minh, năm học 2023 - 2024 

42  

Mai Lệ Nguyên/Giáo viên/Trường 

THCS Thị trấn Thứ 11, huyện An 

Minh 

Giải pháp đổi mới hình thức khởi động giờ 

học môn Tiếng Anh khối 7 giúp học sinh 

duy trì hứng khởi trong suốt tiết học tại 

Trường trung học cơ sở Thị trấn Thứ 11, 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm học 

2023-2024 

43  

Mai Thế Giới/Giáo viên/Trường 

THCS Đông Hưng, huyện An Minh 

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng giải bài 

tập về phân số cho học sinh khá giỏi môn 

toán 6 ở Trường Trung học cơ sở Đông 

Hưng, Huyện An Minh, năm học 2023-

2024 

44  Ngô Thị Thúy Kiều/Hiệu 

trưởng/Trường Mầm non Vân Khánh, 

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao Chất 

lượng công tác bán trú trường Mầm non 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

huyện An Minh Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên 

Giang năm học 2023 -2024 

45  

Ngô Văn Thi/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học Thị Trấn 2, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp phát triển năng lực giáo 

viên để thực hiện hiệu quả chương trình 

Giáo dục phổ thông mới tại trường Tiểu 

học Thị Trấn 2, huyện An Minh, năm học 

2023 - 2024 

46  

Nguyễn Duy Thanh/Giáo 

viên/Trường THCS Đông Hưng, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp kết hợp giữa hoạt động 

trải nghiệm hướng nghiệp và hoạt động 

giáo dục lịch sử địa phương nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục cho học sinh khối 8 

Trường Trung học cơ sở Đông Hưng, 

huyện An Minh, năm học 2023 – 2024 

47  

Nguyễn Kim Biên/Giáo viên/Trường 

tiểu học Đông Hoà 4, huyện An Minh 

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học 

tốt phần “luyện nói” trong phân môn Tiếng 

Việt, Trường tiểu học Đông Hoà 4, huyện 

An Minh. Năm học 2023-2024 

48  
Nguyễn Minh Quang/Giáo 

viên/Trường THCS Đông Hưng, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp làm tốt công tác chủ 

nhiệm lớp, lớp 8/1 Trường Trung học cơ sở 

Đông Hưng, huyện An Minh, năm học 

2023 - 2024 

49  Nguyễn Minh Thắng/Giáo 

viên/Trường THCS Vân Khánh 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng ngoại 

khóa trong dạy học môn giáo dục thể chất 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Đông, huyện An Minh 8, tại trường Trung học cơ sở Vân Khánh 

Đông, huyện An Minh, năm học 2023-2024 

50  
Nguyễn Thanh Phong/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Thị trấn 1, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng đội viên 

góp phần tổ chức hiệu quả hoạt động Đội 

tại trường Tiểu học Thị Trấn 1, Huyện An 

Minh, năm học 2023 – 2024 

51  
Nguyễn Thị Chọn/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Thạnh 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp rèn kĩ năng viết văn miêu 

tả cho học sinh lớp 4.2. Trường Tiểu học 

Đông Thạnh 1, huyện An Minh, năm học 

2023 – 2024 

52  

Nguyễn Thị Trúc Linh/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Đông Thạnh 1, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp rèn kĩ năng giải toán có 

lời văn theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 cho học sinh lớp 4/1. Trường 

Tiểu học Đông Thạnh 1, huyện An Minh, 

năm học 2023 - 2024 

53  

Nguyễn Văn Quyền/Giáo 

viên/Trường THCS Thuận Hòa, 

huyện An Minh 

Một số biện pháp khắc phục những lỗi sai 

thường gặp trong việc học kỹ thuật nhảy 

cao kiểu “Bước qua” cho học sinh lớp 9, 

trường trung học cơ sở Thuận Hòa, huyện 

An Minh, năm học 2023-2024 

54  
Nguyễn Văn Tòng/Giáo viên/Trường 

THCS Vân Khánh Đông, huyện An 

Một số giải pháp thúc đẩy sự hứng thú và 

yêu thích môn học thông qua việc sử dụng 

các trò chơi trong phân môn Lịch sử lớp 7, 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Minh trường Trung học cơ sở Vân Khánh Đông, 

huyện An Minh, năm học 2023-2024 

55  
Phạm Thị Kiều Oanh/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Mầm non Vân Khánh 

Tây huyện An Minh 

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên cho trẻ 

làm quen với môn Tiếng Anh tại trường 

mầm non Vân Khánh Tây huyện An Minh 

tỉnh Kiên Giang năm học 2023-2024 

56  
Phạm Thị Thúy Diệu/Giáo viên/ 

Trường THCS Thuận Hoà, huyện An 

Minh 

Một vài kinh nghiệm nhằm rèn kỹ năng nói 

cho học sinh thông qua tiết Luyện nói môn 

Ngữ Văn ở trường Trung học cơ sở Thuận 

Hoà, huyện An Minh, năm học 2023-2024 

57  

Phan Thanh Phước/Giáo viên/Trường 

THCS Vân Khánh Đông, huyện An 

Minh 

Giải pháp giúp nâng cao tính tích cực, chủ 

động của học sinh học môn Khoa học tự 

nhiên 6, chủ đề Vật lí, tại trường Trung học 

cơ sở Vân Khánh Đông, huyện An Minh, 

năm học 2023 – 2024 

58  

Trần Thảo Quyên/Giáo viên/Trường 

Mầm non Thuận Hòa, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp giúp trẻ lớp Lá 2 hạn chế 

sử dụng ti vi, điện thoại và các thiết bị điện 

tử khác tại Trường Mầm non Thuận Hòa, 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm học 

2023-2024 

59  
Trần Thị Ngó/Hiệu trưởng/Trường 

Mầm non Đông Hưng, huyện An 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất 

lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 

trong Trường Mầm non Đông Hưng, huyện 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Minh An Minh, năm học 2023 -2024 

60  

Trần Ngọc Trâm/Giáo viên/Trường 

THCS Đông Hưng, huyện An Minh 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng viết 

văn miêu tả cho học sinh lớp 6/1, trường 

Trung học cơ sở Đông Hưng, huyện An 

Minh, năm học 2023 - 2024 

61  

Trần Thị Nhiên/Hiệu trưởng/Trường 

Mầm non Đông Thạnh, huyện An 

Minh 

Giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt việc “thiết 

kế môi trường hoạt động cho trẻ vui chơi 

và học tập” tại trường mầm non Đông 

Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

năm học 2023-2024 

62  

Trần Thị Tuyết Nhung/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Đông Hòa 2, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp phát huy hiệu quả sử dụng 

đồ dùng dạy học môn Toán cho học sinh 

lớp 1 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống, trường Tiểu học Đông Hòa 2, huyện 

An Minh, năm học 2023-2024 

63  

Trịnh Văn Thiều/Giáo viên/Trường 

THCS Vân Khánh Đông, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp mang lại hiệu quả trong 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí 

9 phần điện học, trường Trung học cơ sở 

Vân Khánh Đông, huyện An Minh, năm 

học 2023- 2024 

64  Trương Thị Nương/Giáo viên/Trường 

THCS Đông Hưng, huyện An Minh 

Một số giải pháp giáo dục học sinh cá biệt 

trong công tác chủ nhiệm lớp, lớp 7/4 ở 

trường Trung học cơ sở Đông Hưng, huyện 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

An Minh, năm học 2023- 2024 

65  

Võ Thị Ngọc Sương/Giáo 

viên/Trường THCS Đông Hưng, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm 

lớp nhằm xây dựng nề nếp học tập có hiệu 

quả cho học sinh lớp 7/3, tại Trường THCS 

Đông Hưng, huyện An Minh, năm học 

2023-2024 

66  

Ngô Thị Thúy Kiều/Hiệu 

trưởng/Trường Mầm non Vân Khánh, 

huyện An Minh 

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tăng kỹ 

năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong 

dạy học tại Trường Mầm non Vân Khánh, 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm học 

2024-2025 

67  

Lê Thị Diễm Sương/Giáo 

viên/Trường Mầm non Vân Khánh, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp tăng cường ứng dụng 

công nghệ AI vào các hoạt động học cho 

trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2 Trường Mầm non 

Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên 

Giang, năm học 2024-2025 

68  

Phạm Thị Kiều Oanh/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Mầm non Vân Khánh, 

huyện An Minh 

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tích hợp 

phương pháp giáo dục STEAM vào trong 

hoạt động giảng dạy tại trường mầm non 

Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên 

Giang năm học 2024-2025 

69  Trần Văn Dủ/Phó Hiệu 

trưởng/Trường Tiểu học Thị Trấn 1, 

Một số giải pháp nâng cao công tác ra đề 

kiểm tra, đánh giá học sinh định kì cho giáo 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

huyện An Minh viên tại Trường Tiểu học Thị Trấn 1, huyện 

An Minh, năm học 2024 – 2025 

70  
Huỳnh Văn Thương - Lê Công 

Toàn/Giáo viên/Trường Tiểu học Thị 

Trấn 1, huyện An Minh 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng phổ 

cập giáo dục xóa mù chữ thông qua chuyển 

đổi số trong Thị Trấn Thứ Mười Một, 

huyện An Minh, năm học 2024-2025 

71  

Huỳnh Văn Thương - Lê Công 

Toàn/Giáo viên/Trường Tiểu học Thị 

Trấn 1, huyện An Minh 

Một số giải pháp thực hiện giáo dục STEM 

có hiệu quả trong dạy học môn Khoa học, 

Tin học và Công Nghệ cho học sinh lớp 

4/1, trường Tiểu học Thị Trấn 1, huyện An 

Minh, năm học 2024-2025 

72  

Huỳnh Thị My/ Giáo viên/ Trường 

Tiểu học Thị trấn 1, huyện An Minh 

Biện pháp giúp ghi nhớ và mở rộng vốn từ 

theo định hướng phát triển năng lực cho 

học sinh lớp 2/4 tại Trường Tiểu học Thị 

trấn 1, huyện An Minh, năm học 2024-

2025 

73  
Nguyễn Kim Biên/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Hoà 4, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp gây hứng thú trong học 

tập để nâng cao chất lượng cho học sinh 

lớp Một”. Trường Tiểu học Đông Hoà 4, 

huyện An Minh, năm học 2024-2025 

74  
Nguyễn Tuấn Em/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Hưng 1, huyện An 

Một số giải pháp hướng dẫn giải toán có lời 

văn bằng hai phép tính cho học sinh lớp 3, 

ở trường Tiểu học Đông Hưng 1, huyện An 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Minh Minh, tỉnh Kiên Giang, năm học 2024-2025 

75  
Ngô Văn Giàu/Nhân viên/Trường 

Tiểu học Đông Hưng 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp quản lý thư viện đạt hiệu 

quả cao ở trường tiểu học. Trường Tiểu học 

Đông Hưng 1, huyện An Minh, năm học 

2024-2025 

76  

Lê Kim Nương/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Hưng 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp phát triển ý tưởng, nâng 

cao khả năng viết văn miêu tả theo hướng 

phát triển Phẩm chất-Năng lực cho học sinh 

lớp 5/2. Trường Tiểu học Đông Hưng 1, 

huyện An Minh, năm học 2024-2025 

77  
Phạm Cẩm Tú/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Hưng 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 tăng 

cường tương tác, giao tiếp trong tiết học 

Tiếng Anh”, Trường tiểu học Đông Hưng 

1, năm học 2024- 2025, huyện An Minh 

78  

Nguyễn Kim Diện/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Thạnh 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp tạo hứng thú học tập giúp 

mở rộng vốn từ trong môn Tiếng Việt cho 

học sinh lớp 2/6. Trường Tiểu học Đông 

Thạnh 1, huyện An Minh, năm học 2024-

2025 

79  Châu Thanh Mộng/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Thạnh 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp nâng cao tinh thần chăm 

chỉ học tập cho học sinh lớp 2 thông qua 

công tác chủ nhiệm lớp. Trường Tiểu học 

Đông Thạnh 1, huyện An Minh, năm học 
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Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

2024-2025 

80  
Nguyễn Thị Trúc Linh/Giáo 

viên/Trường Tiểu học Đông Thạnh 1, 

huyện An Minh 

Một số giải pháp nhằm phát triển Năng lực 

giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 4/1. 

Trường Tiểu học Đông Thạnh 1, huyện An 

Minh, năm học 2024 - 2025 

81  
Nguyễn Thị Chọn/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Đông Thạnh 1, huyện An 

Minh 

Một số giải pháp rèn kỹ năng đọc đúng, đọc 

diễn cảm cho học sinh lớp 4.2. Trường Tiểu 

học Đông Thạnh 1, huyện An Minh, năm 

học 2024 - 2025 

82  
Phạm Thuý Kiều/Giáo viên/Trường 

Tiểu học Vân Khánh 2, huyện An 

Minh 

Giải pháp rèn luyện kĩ năng nói trong môn 

Tiếng Việt cho học sinh lớp 1/1, Trường 

Tiểu học Vân Khánh 2, huyện An Minh, 

năm học 2024-2025 

83  

Nguyễn Văn Giáp/Giáo viên/Trường 

Tiểu học và THCS Vân Khánh Tây, 

huyện An Minh 

Giải pháp hướng dẫn học sinh thiết kế thẻ 

học tập nhằm phát huy năng lực tự học môn 

Lịch sử và Địa lí Lớp 7 cấp Trung học cơ 

sở ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vân Khánh Tây, huyện An Minh, năm học 

2024 - 2025 

84  Trần Liên Nhơn/Giáo viên/Trường 

THCS Đông Hưng,  huyện An Minh 

Một số giải pháp tạo hứng thú và tăng tính 

tích cực cho học sinh trong việc học tập 

môn toán 7 ở Trường trung học cơ sở Đông 



86 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Hưng, huyện An Minh, năm học 2024-2025 

85  

Nguyễn Minh Quang/Giáo 

viên/Trường THCS Đông Hưng,  

huyện An Minh 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học 

của học sinh thông qua việc quản lý và 

hướng dẫn học tập trên nền tảng Khan 

Academy ở trường Trung học cơ sở Đông 

Hưng, huyện An Minh, năm học 2024 - 

2025 

86  
Võ Thị Ngọc Sương/Giáo 

viên/Trường THCS Đông Hưng,  

huyện An Minh 

Một số giải pháp giúp học sinh học tốt môn 

Lịch sử và Địa lý khối 6 ở Trường trung 

học cơ sở Đông Hưng, huyện An Minh, 

năm học 2024-2025 

87  

Tạ Thị Thu Lê/Hiệu trưởng/Trường 

THCS Đông Hưng B, An Minh 

Giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả tổ 

chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học 

sinh ở trường trung học cơ sở Đông Hưng 

B, huyện An Minh năm học 2024 - 2025 

88  

Nguyễn Thị Hồng Thảo/Giáo 

viên/Trường THCS  Thị trấn Thứ 11 , 

huyện An Minh 

Một số giải pháp tạo hứng thú góp phần 

nâng cao chất lượng học tập cho học sinh 

thông qua phương pháp tổ chức trò chơi 

trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6 

tại Trường Trung học cơ sở  Thị trấn Thứ 

11 , huyện An Minh năm học 2024-2025 

89  Nguyễn Hà Giang/Giáo viên/Trường Giải pháp nâng cao chất lượng học tập bộ 



87 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

THCS  Thị trấn Thứ 11 , huyện An 

Minh 

môn Toán đối với học sinh các lớp 7/2, 7/5 

và 9/2, trường trung học cơ sở Thị Trấn 

Thứ 11, huyện An Minh, năm học 2024 - 

2025 

90  

Nguyễn Hà Giang/Giáo viên/Trường 

THCS  Thị trấn Thứ 11 , huyện An 

Minh 

Giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo 

dục và hiệu quả trong hoạt động phong trào 

đối với công tác chủ nhiệm lớp 9/2, trường 

trung học cơ sở Thị Trấn Thứ 11, huyện An 

Minh, năm học 2024 – 2025 

91  

Nguyễn Đức Lợi/Giáo viên/Trường 

THCS  Thị trấn Thứ 11 , huyện An 

Minh 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học và 

ôn luyện Học sinh giỏi Môn khoa học tự 

nhiên phân môn Vật lí 9 Trường Trung học 

cơ sở Thị Trấn Thứ 11, huyện An 

Minh,năm học 2024-2025 

92  

Lê Thị Loan/Giáo viên/Trường 

THCS  Thị trấn Thứ 11 , huyện An 

Minh 

Giải pháp khai thác, phân loại các dạng 

toán ứng dụng định lí Viète và giúp học 

sinh tránh những sai lầm thường gặp trong 

ứng dụng định lí Viète để giải các bài toán 

liên quan đến phương trình bậc hai một ẩn 

trong chương trình toán 9 tại trường Trung 

học cơ sở Thị Trấn Thứ 11, huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang, năm học 2024 - 

2025 



88 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

93  

Mai Lệ Nguyên/Giáo viên/Trường 

THCS  Thị trấn Thứ 11 , huyện An 

Minh 

Giải pháp tăng cường khả năng giao tiếp 

tiếng Anh cho học sinh lớp 6 thông qua tích 

hợp các công cụ AI hiện đại vào bài giảng 

tại trường trung học cơ sở Thị trấn Thứ 11, 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm học 

2024-2025 

94  

Phạm Thị Thúy Diệu/Giáo 

viên/Trường THCS Thuận Hòa, 

huyện An Minh 

Đưa phim truyền hình và phim tư liệu vào 

trong các tiết dạy môn Ngữ văn 9 nhằm 

làm tăng hứng thú học tập cho học sinh 

trường THCS Thuận Hòa, năm học 2024 - 

2025 

95  

Lê Văn Đen/Giáo viên/Trường THCS 

Thuận Hòa, huyện An Minh 

Một số giải pháp mới trong việc giảng dạy 

một bài đọc hiểu Tiếng Anh khối 8 ở 

trường Trung học cơ sở Thuận Hòa, huyện 

An Minh, năm học 2024-2025 

96  

Đặng Thị Út Thắm/Giáo viên/Trường 

THCS Thuận Hòa, huyện An Minh 

Một số giải pháp sử dụng video trong giảng 

dạy môn Địa lí 9 nhằm tạo hứng thú học 

tập và nâng cao tính liên hệ thực tế cho học 

sinh, Trường Trung học cơ sở Thuận Hòa, 

huyện An Minh, năm học 2024-2025 

97  Mã Huyền Trân/Giáo viên/Trường 

THCS Thuận Hòa, huyện An Minh 

Tăng cường một số giải pháp giúp học sinh 

học tốt môn Mĩ Thuật 9 bằng hình thức 

hoạt động nhóm, trường Trung học cơ sở 



89 

Stt Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận Họ và tên/ Chức vụ, cơ quan/đơn vị Tên sáng kiến, đề tài, giải pháp 

Thuận Hòa, huyện An Minh, năm học 2024 

- 2025 
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